
GVCN: Đoàn Thị Ngọc Nhung 0937275455

Số nhà Ấp Xã/Phường Quận/Huyện Tỉnh/TP Số nhà Ấp Xã/PhườngQuận/Huyện Tỉnh/TP

1 6/1 TRẦN NGỌC XUÂN  AN 17/11/2010 X Kinh TP.HCM 208 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 208 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0938938944 Trần Tấn Lộc Phạm Thị Nở

2 6/1 NGUYỄN QUỐC ANH 24/5/2010 Kinh TP.HCM 3/4Q Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Toàn Hồ Thị Ngọc Hương

3 6/1 PHẠM QUỲNH  ANH 7/7/2010 X Kinh TP.HCM 12/13R Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 12/13R Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0938108287 Phạm Đình Nhựt Tô Thị Thanh Tâm

4 6/1 TRẦN VĂN GIA BẢO 11/12/2010 Kinh TP.HCM 61/7B Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Trần Văn Chính Nguyễn Thị Hoàng

5 6/1 TRỊNH THIÊN  BẢO 20/10/2010 Kinh TP.HCM 38/4D Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 38/4D Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0906327768 Trịnh Công Sơn Trần Thị Kiều Loan

6 6/1 TRƯƠNG THÀNH  CHÂU 22/9/2010 Kinh TP.HCM 33/10 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 33/10 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0982424320 Trương Thành Tâm Lê Thị Phương Thảo

7 6/1 PHẠM HẢI  ĐĂNG 4/4/2010 Kinh Gia Lai 36/3E Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 36/3E Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0 Phạm Văn Đức Trương Thị Huyền

8 6/1 MAI CÔNG  DANH 25/6/2010 Kinh TP.HCM 37/4 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 37/4 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh

0973099088,

0988333499 Mai Công Sơn Trần Thị Minh Hậu

9 6/1 VŨ TRUNG  ĐỨC 13/9/2010 Kinh TP.HCM 45/8R Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 45/8R Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0937424875 Vũ Trung Quân Hồ Ngọc Thủy

10 6/1 PHẠM THỊ MỸ  DUYÊN 16/8/2010 X Kinh Quảng Ngãi 4/1 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 4/1 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0962797976 Phạm Văn Quy Võ Thị Thúy Lệ

11 6/1 NGUYỄN PHẠM NGỌC  HÂN 10/2/2010 X Kinh TP.HCM 58/11A Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 58/11A Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0936438927 Nguyễn Văn Mạnh Phạm Thị Hiền

12 6/1 ĐOÀN PHẠM MINH  HOÀNG 1/5/2010 Kinh Phú Thọ 62/4D Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 64/4D Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0968604226 Đoàn Văn Lăng Phạm Thị Nga

13 6/1 NGUYỄN LÂM GIA HUY 16/11/2010 Kinh Hồ Chí Minh 27/7 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thái Hòa Lâm Thanh Hằng

14 6/1 TÔ BẢO GIA  KHANG 17/11/2010 Kinh TP.HCM 12/13R Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 12/13R Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0937110785 Tô Duy Bảo Trương Thị Trúc Ly

15 6/1 TRƯƠNG HOÀI  KHANG 22/3/2010 Kinh TP.HCM 59/2 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 37/1 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0909170207 Trương Hoài Vui Lương Hồng Điệp

16 6/1 PHAN NGUYỄN KIỀU KHANH 5/10/2010 X Kinh Hồ Chí Minh 18/1E Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Phan Thanh Tân Nguyễn Thị Thu Vân

17 6/1 TRẦN VĂN NGUYÊN  KHOA 28/7/2010 Kinh TP.HCM 43/6F Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 43/6F Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0908981782 Trần Văn Nguyên Khang Trần Thị Thu Thủy

18 6/1 HÀN TUẤN  KIỆT 25/5/2010 Kinh TP.HCM 6/7A Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 6/7A Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0933335984 Hàn Quốc Trung Nguyễn Thị Hằng

19 6/1 NGÔ TRÚC LAM 28/11/2010 X Kinh TP.HCM Tổ 3 Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Ngô Thành Trí Lâm Thu Thảo

20 6/1 NGUYỄN BÙI THÙY  LINH 16/7/2010 X Kinh TP.HCM 44/4P Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 44/4P Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0989223014 Nguyễn Hữu Tuệ Bùi Thị Hồng Tân

21 6/1 NGUYỄN THÀNH  LONG 20/10/2010 Kinh TP.HCM 39/3B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 39/3B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0703891124 Nguyễn Thành Đương Nguyễn Thị Ngọc Phương

22 6/1 LÊ NGUYỄN THIÊN LƯƠNG 27/4/2010 X Kinh Gia Lai 48/7Z Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Lê Hiền Nguyễn Phạm Hồng Nguyên

23 6/1 VƯƠNG QUANG  MINH 8/11/2010 Kinh Phú Thọ G91 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh G91 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 969483888 Vương Trọng Tuệ Lương Thị Diệu Linh

24 6/1 LÊ THỊ DIỄM  MY 19/6/2010 X Kinh Trà Vinh 2/3D Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 2/3D Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0977904658 Lê Văn Khôi Trần Thị Thúy Hằng

25 6/1 NGUYỄN THỊ THẢO  NGÂN 14/6/2010 X Kinh Nam Định 46/2 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 46/2 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0 Nguyễn Văn Khánh Nguyễn Thị Nga

26 6/1 LÊ NGUYỄN XUÂN  NGHI 9/3/2010 X Kinh TP.HCM 18/10B Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 18/10B Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0909505910 Lê Hoài Vũ Nguyễn Thị Xuân Mai

27 6/1 LÊ BẢO NGỌC 22/9/2010 X Kinh TP.HCM 81/5 ấp 1 Xuân Thới Sơn Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Lê Tuấn Nhựt Trương Thị HỒng Xuyên

28 6/1 PHẠM NGỌC THANH  NHÃ 21/5/2010 X Kinh TP.HCM 24/3A Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 24/3A Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0397222915 Phạm Thanh Phong Hà Thị Ngọc Mai

29 6/1 NGUYỄN THỊ YẾN  NHI 15/5/2010 X Kinh TP.HCM 39/4E Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 39/4E Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0907212749 Nguyễn Hữu Hào Nguyễn Thị Ly Khương

30 6/1 TRẦN MINH  PHÚ 3/6/2010 Kinh TP.HCM 38/5N Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 38/5N Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0968524939 Trần Văn Tiên Nguyễn Thị Mai Phương

31 6/1 HÀ NGỌC  PHƯƠNG 22/11/2010 X Hoa TP.HCM 26/2 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 26/2 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0815521838 Hà Quốc Trương Lư Ngọc Thủy

32 6/1 PHẠM MẠNH  QUÂN 3/2/2010 Kinh Bình Thuận 6//2 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 6//2 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0 Nguyễn Quốc Pháp Đỗ Thị Kiều Lệ

33 6/1 VŨ VĂN  THẢO 26/10/2010 Kinh Nam Định 1/1C Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 1/1C Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0963516921 Vũ Văn Thạo Mai Thị Tốt

34 6/1 TRẦN HOÀNG  THI 26/11/2010 Kinh TP.HCM 43/1F Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 43/1F Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0907133690 Trần Văn Bình Nguyễn Thị Xuân Thu

35 6/1 LÂM ĐÀO ANH  THƯ 16/2/2010 X Kinh TP.HCM 44/4X1 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 44/4X1 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0926565969 Lâm Xuân Quyền Đào Thị Nga

36 6/1 NGUYỄN NGỌC BẢO  TRÂN 12/9/2010 X Kinh TP.HCM 33/4B Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 33/4B Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0932644987 Nguyễn Văn Thật Nguyễn Thị Thiên Nga

37 6/1 NGUYỄN ĐỨC TRÍ 13/6/2010 Kinh TP.HCM 17/4A Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Cuông Nguyễn Thị Kim Hường

38 6/1 LÊ QUỐC  TRUNG 9/3/2010 Kinh TP.HCM 31/4A Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 31/4A Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0937644471 Lê Minh Phong Lý Như Thảo

39 6/1 TRẦN XUÂN  TÚ 16/2/2010 Kinh TP.HCM 32/1C Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 32/1C Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0934001096 Trần Xuân Toàn Hồ Thị Thủy

40 6/1 NGUYỄN PHƯƠNG  TÙNG 18/5/2010 Kinh Trà Vinh 17/3 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 17/3 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0356270611 Nguyễn Phương Bình Huỳnh Thị Loan

41 6/1 HỒ THỊ ÁNH  TUYẾT 16/12/2010 X Kinh TP.HCM 43/3 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 43/3 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0327256409 Hồ Phi Vân Trương T. Kim Dung

42 6/1 NGUYỄN TRẦN THANH  VY 12/12/2010 X Kinh TP.HCM 49/3C Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 49/3C Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0975389470 Nguyễn Văn Thanh Trần Thị Tuyết Mai

43 6/1 NGUYỄN BẢO  YẾN 8/9/2010 X Kinh TP.HCM 32/6 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 32/6 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0909419743 Nguyễn Phúc Hậu Li Lệ Bình

Tổng cộng: 43 Học sinh.

Nữ: 20 Học sinh.
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Số Điện thoại Tên cha



GVCN: Cao Kim Ngân 0977347356

Số nhà Ấp Xã/Phường Quận/Huyện Tỉnh/TP Số nhà Ấp Xã/PhườngQuận/Huyện Tỉnh/TP

1 6/2 TRẦN NGỌC THIÊN AN 13/7/2010 X Kinh TP.HCM 18 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Trần Thế Triển Đinh Ngọc Hoàng Yến

2 6/2 MAI HOÀNG  ANH 19/3/2010 X Kinh TP.HCM 35/6B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 35/6B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0382300778 Mai Văn Linh Hoàng Thị Vân

3 6/2 NGUYỄN PHÚ QUỐC ANH 28/9/2010 Kinh Hồ Chí Minh 47/3A Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phú Xuân Phạm Thị Kim Thoa

4 6/2 PHẠM GIA BẢO 12/7/2010 Kinh Hồ Chí Minh 12/5A Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Phạm Thanh Trúc Nguyễn Thị Hoa

5 6/2 BÙI QUỐC  BẢO 4/10/2010 Kinh TP.HCM 65/2H Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 65/2H Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0918918992 Bùi Văn Tiên Hà Thị Thanh Diệp

6 6/2 LÊ THANH BÌNH 18/1/2010 Kinh TP.HCM 16/2A Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Tùng Nguyễn T. Kim Tuyền

7 6/2 NGUYỄN VĂN QUANG  ĐAN 3/6/2010 Kinh TP.HCM 32/10B Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 32/10B Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0768268121 Nguyễn Văn Tam Trần Thị Tạm

8 6/2 LÊ NGÂN  HÀ 19/3/2010 X Kinh TP.HCM 38/1X Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 38/1X Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0347382146 Lê Thừa Hiên Huỳnh Thị Thục Nhi

9 6/2 ĐINH HỒNG  HÂN 4/3/2010 X Kinh TP.HCM 59/2A Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 59/2A Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0908859878 Đinh Thị Tuyết

10 6/2 VŨ HUY  HOÀNG 17/3/2010 Kinh TP.HCM 58/2B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 58/2B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh0983888615,
0989888615Vũ Ngọc Nghiêm Nguyễn Thị Nga

11 6/2 NGUYỄN ĐỨC HUY 29/6/2010 Kinh TP.HCM 46/4A Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Hòa Trần Ngọc Phương

12 6/2 HUỲNH KIẾN  HUY 8/1/2010 Kinh TP.HCM 4/1 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 4/1 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0909357923 Huỳnh Bảo Sơn Huỳnh Thị Thúy

13 6/2 NGUYỄN DUY KHANG 15/3/2010 Kinh TP.HCM 2/7 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Quyên Lê Thị Hồng Chi

14 6/2 VƯƠNG TRÍ  KHANG 12/10/2010 HOA TP.HCM 26/6B Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 26/6B Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0918136519 Vương Cẩm Hùng Trần Thị Kim Phượng

15 6/2 LÊ HÀ ANH  KHÔI 9/8/2010 Kinh TP.HCM 35/4D Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 35/4D Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0798627697 Lê Thành Đạt Hà Mai Ngân

16 6/2 LÊ TRUNG  KIÊN 18/7/2010 Kinh TP.HCM 107/6A Tây Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 107/6A Tây Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0933151156 Lê Công Danh Nguyễn Thị Cẩm Nhung

17 6/2 VŨ THIÊN  KIM 31/1/2010 X Kinh TP.HCM 2/5B Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 2/5B Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0918373121 Vũ Đức Công Phan Thị Mộng Thủy

18 6/2 TRỊNH NHÃ KỲ 14/08/2010 X Kinh TP.HCM 40/4A Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh

19 6/2 ĐỖ PHAN VIỆT  LINH 29/9/2010 X Kinh TP.HCM 50/4 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Đỗ Trần Việt Hùng Phan Trần Thảo Liên

20 6/2 BÙI LÊ HOÀNG  LONG 11/5/2010 Kinh TP.HCM 62/3C Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 62/3C Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0389515306 Bùi Ngọc Mười Lê Thị Yến Phi

21 6/2 NGUYỄN VĂN  MINH 6/8/2010 Kinh TP.HCM 24/7E Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 24/7E Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0938434017 Nguyễn Minh Quang Trần Minh Thúy Vy

22 6/2 LÊ NGỌC PHƯƠNG  NGÂN 25/12/2010 X Kinh TP.HCM 52/4B Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 52/4B Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0783458738 Lê Ngọc Long Lưu Thùy Bích

23 6/2 TRẦN THỊ MẪN  NGHI 18/12/2010 X Kinh TP.HCM 12/5B Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 12/5B Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0939632131 Trần Quốc Hương Đỗ Thị Thu Sương

24 6/2 PHẠM THÙY BẢO  NGỌC 22/11/2010 X Kinh TP.HCM 1/15F Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 1/15F Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0968427661 Phạm Văn Thừa Đỗ Thị Xuân Vân

25 6/2 NGUYỄN KIỀU  NGUYÊN 13/4/2010 X Kinh Cà Mau 12/1 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 12/1 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0332611773 Nguyễn Quốc Trạng Đặng Thị Kiều

26 6/2 MAI CÔNG  NHẬT 26/5/2010 Kinh TP.HCM 8/3A Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 8/3A Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0907904947 Mai Công Pháp Thái Thị Cho

27 6/2 TRẦN GIA  NHI 25/4/2010 X Kinh TP.HCM 62/6R Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 62/6R Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0 Trần Mạnh Thắng Nguyễn Thị Thanh Thảo

28 6/2 PHẠM MINH  PHONG 15/2/2010 Kinh TP.HCM 31/1H Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 31/1H Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0768612346 Phạm Minh Hiền Đặng Thị Kim Dung

29 6/2 TRẦN TRỌNG THANH  PHÚ 29/8/2010 Kinh TP.HCM 5/1 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 5/1 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0365031924 Trần Minh Dương Nguyễn Thị Mộng Huyền

30 6/2 NGUYỄN TẤN  PHƯỚC 1/2/2010 Kinh TP.HCM 51/1A Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 51/1A Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0 Nguyễn Quốc Dũng Nguyễn Thị Hồng Cúc

31 6/2 ĐẶNG HỒNG MINH  QUÂN 4/7/2010 Kinh TP.HCM 66/8B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 66/8B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0773019436 Đặng Văn Công Phạm Thị Cẩm Hồng

32 6/2 TRẦN ĐỨC  THANH 31/7/2010 Kinh TP.HCM Không số Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Không số Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0989854119 Trần Văn Quang Vũ Thị Dừa

33 6/2 PHẠM THỊ PHƯƠNG  THẢO 26/4/2010 X Kinh TP.HCM 45/5B Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 45/5B Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0937421242 Phạm Văn Đức Nguyễn Thị Thanh Thủy 0937421242

34 6/2 NGUYỄN VĂN  THỊNH 12/3/2010 Kinh Hải Phòng 35/9 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 35/9 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0 Nguyễn Văn Vương Phạm Thị Loan

35 6/2 BÙI THỊ ANH  THƯ 29/8/2010 X Kinh Bình Định 6/4 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 6/4 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0932740280 Bùi Lộc Văn Trần Thị Thanh

36 6/2 ĐÀO ĐOAN TRANG 26/01/2010 X Kinh TP.HCM 61/5d Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Đào Mai Hưng Hồ Thị Tuyết Mai

37 6/2 NGUYỄN THANH  TRÚC 12/6/2010 X Kinh TP.HCM G97A Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh G97A Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0768090100 Nguyễn Quốc Tiến Nguyễn Thị Kiều Nương

38 6/2 LÊ NGUYỄN HOÀI  TRUNG 25/7/2010 Kinh TP.HCM Không số Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Không số Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0377731653 Lê Hoài Nam Nguyễn Thị Trinh

39 6/2 ĐẶNG LÊ ANH  TUẤN 9/7/2010 Kinh T.T.Huế 41/4A Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 41/4A Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0982406097 Đặng Văn Mười Lê Thị Na

40 6/2 NGUYỄN NGỌC GIA  TUỆ 30/5/2010 X Kinh TP.HCM 31/2C Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 31/2C Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0907974405 Nguyễn Hữu Ngọc Nguyễn Thị Thu Hằng

41 6/2 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG  VI 18/4/2010 X Kinh Thừa Thiên Huế 57/7 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 57/7 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0347500753 Nguyễn Tuy Minh Nguyễn Thị Bé

42 6/2 VÕ QUANG  VINH 21/1/2010 Kinh TP.HCM 8/3F Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 8/3F Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0989222033 Võ Văn Quân Trần Thị Huỳnh Mai

43 6/2 HÀ THẢO PHƯƠNG  VY 8/4/2010 X Kinh Thiên Phước ? 21/7C Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 21/7C Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0962147581 Hà Duy Ninh Nguyễn Thị Hải

44 6/2 NGUYỄN PHÙNG NHƯ Ý 24/9/2010 X Kinh TP.HCM 33/4E Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phương Phùng Thị Liên

Tổng cộng: 44 Học sinh.

Nữ: 20 Học sinh.

Lớp Họ và tên Ngày sinh
Nữ 

(dấu x)
Dân tộc Nơi sinh 

NƠI Ở HIỆN NAY ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ
Ghi chúSố Điện thoại Tên cha Tên mẹ
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STT



GVCN: Nguyễn Thị Mỹ Lệ 0933156546

Số nhà Ấp Xã/Phường Quận/Huyện Tỉnh/TP Số nhà Ấp Xã/PhườngQuận/Huyện Tỉnh/TP

1 6/3 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG  AN 15/1/2010 X Kinh TP.HCM 27/10H Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 27/10H Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0947788506 Trần Văn Phương Nguyễn Thị Hái

2 6/3 NGUYỄN NGỌC ANH 40453 X Kinh TP.HCM 33/4B Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lợi La Thúy Đào

3 6/3 PHẠM THỤY CHÂU  ANH 6/12/2010 X Kinh TP.HCM Tổ 4 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Không số Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0908978082 Phạm Văn Toàn Vũ Thị Thanh Huyền

4 6/3 NGUYỄN HOÀNG GIA BẢO 12/5/2010 Kinh Hồ Chí Minh 60/1B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thái Khổng Thị Kim Yến

5 6/3 TRẦN TUẤN  BIỂN 12/11/2010 Kinh TP.HCM 13/5 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 13/5 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0986832383 Trần Văn Bảo Hà Thị Thanh Thúy

6 6/3 NGUYỄN QUỐC  ĐẠT 11/9/2010 Kinh Thừa Thiên Huế 45/3T Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 45/3T Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0966329335 Nguyễn Quốc Trương Thị Mỹ Diệu

7 6/3 NGUYỄN VĂN  DUY 26/9/2010 Kinh TP.HCM 33/3B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 33/3B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0908665508 Nguyễn Thanh Sơn Nguyễn Thị Sương

8 6/3 NGUYỄN HUỲNH VŨ  HÀ 23/4/2010 X Kinh TP.HCM 26/1F Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 26/1F Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0938109902 Nguyễn Quốc Duy Huỳnh Thị Mỹ Linh

9 6/3 TRẦN VIỆT HÀN 26/4/2010 Kinh Bình Dương 9/3 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Trần Thị Thanh Thùy

10 6/3 BÙI NGÔ NGỌC  HÂN 24/12/2010 X Kinh TP.HCM 45/8H Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 45/8H Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0909897133 Bùi Đình Hoàng Ngô Thị Mỹ Hợp

11 6/3 HỒ NGUYỄN  HOÀNG 20/11/2010 Kinh TP.HCM 67/1F Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 67/1F Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0914098569 Hồ Văn Hà Nguyễn Thị Duyên

12 6/3 HỒ GIA HUY 10/7/2010 Kinh Hồ Chí Minh 33/2B Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Hồ Hoàng Nghĩa Đinh Thị Nhiệm

13 6/3 PHAN QUANG  HUY 28/2/2010 Kinh Đồng Nai 3/2H Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 3/2H Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0909786532 Phan Quang Ngọc Đoàn Thị Loan

14 6/3 BÙI QUỐC  KHANG 15/10/2010 Kinh TP.HCM 1/4C Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 1/4C Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0979767267 Bùi Thanh Sang Lê Thanh Diệu

15 6/3 LÂM NGUYÊN  KHÁNH 16/7/2010 Kinh TP.HCM 44/2 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 44/2 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0906601131 Lâm Văn Châu Nguyễn Thị Loan

16 6/3 HUỲNH ĐẶNG ĐĂNG  KHOA 13/8/2010 Kinh TP.HCM 39/5E Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 39/5E Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0933653665 0 Huỳnh Thị Thúy An

17 6/3 ĐINH NGUYỄN THIÊN  KIM 30/9/2010 X Kinh TP.HCM 52/4Đ Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 52/4Đ Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0908381681 Đinh Viết Chinh Nguyễn Thị Kim Chi

18 6/3 VÕ THỊ TƯỜNG  LAM 12/4/2010 X Kinh TP.HCM 26/2 Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 26/2 Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0988972357 Võ Ngọc Chánh Vũ Thị Hà My

19 6/3 TẠ HOÀNG  LONG 9/7/2009 Kinh TP.HCM 55/8A Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 55/8A Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0906557594 0 Tạ Kim Phương

20 6/3 NGUYỄN HOÀNG  MINH 23/11/2010 Kinh TP.HCM 1/6A Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 1/6A Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0903876019 Nguyễn Thanh Hải Nguyễn Thị Hồng Hạnh

21 6/3 LƯƠNG PHẠM THANH  NGÂN 7/6/2010 X Kinh TP.HCM 9/3 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 9/3 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0906703933 Lương Gia Hội Phạm Thị Thu

22 6/3 NGUYỄN THỊ NHƯ  NGỌC 25/7/2010 X Kinh Trà Vinh 4/2 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 4/2 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0795576972 Nguyễn Văn Hùng Trần Thị Cẩm Giang

23 6/3 TRẦN VĂN TUẤN NGỌC 12/11/2010 Kinh TP.HCM Tổ4 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh

24 6/3 ĐẶNG MINH  NHẬT 16/1/2010 Kinh Cần Thơ 42/6M Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 42/6M Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0944980549 Đặng Văn Uôl Bùi Thị Thúy Hồng

25 6/3 GIÙ THANH NHI 20/9/2010 X Hoa Đồng Nai 66/1 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0 Giù Phát Mùi

26 6/3 LÊ THỊ QUỲNH  NHƯ 12/8/2010 X Kinh TP.HCM 9/1E Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 9/1E Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0386882108 Lê Thanh Quyền Phạm Thị Mỹ Dung

27 6/3 TRẦN TẤN  PHÁT 6/7/2010 Kinh TP.HCM 29/11X Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 29/11X Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0392063687 Trần Văn Lợi Phạm Thị Hạnh

28 6/3 NGUYỄN HOÀNG  PHÚC 24/1/2010 Kinh TP.HCM 34/1C Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 34/1C Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0949664428 Nguyễn Hoàng Dũng Nguyễn Bích Hạnh

29 6/3 ĐỒNG MINH  QUÂN 24/6/2010 Kinh TP.HCM 54/3 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Đồng Văn Chính Đồng Thị Toan

30 6/3 PHẠM CÔNG  THÀNH 17/10/2010 Kinh TP.HCM 47/6G Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 47/6G Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0986084236 Phạm Huy Khánh Đàm Thị Lý

31 6/3 PHẠM THANH  THẢO 19/1/2010 X Kinh TP.HCM 35/6 Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 35/6 Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0764311924 0 Phạm Thị Hiền

32 6/3 PHAN NGỌC ANH  THƯ 25/11/2010 X Kinh TP.HCM 51/1B Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 51/1B Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0906321480 Phan Thanh Gồng Nguyễn Phạm Phương Oanh

33 6/3 NGUYỄN GIA  THUẬN 18/8/2010 Kinh TP.HCM 48/5B Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 48/5B Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0772369775 Nguyễn Văn Hòa Nguyễn Thị Mỹ Linh

34 6/3 TRẦN TRỌNG  TÍN 4/12/2010 Kinh TP.HCM 22/4G Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 22/4G Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0388199973 Trần Minh Đức Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

35 6/3 TRẦN HÀ PHƯƠNG  TRÂM 5/9/2010 X Kinh TP.HCM 58/6A Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 58/6A Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0937615112 Trần Văn Tâm Hà Thị Kim Phương

36 6/3 QUAN THÂN MINH  TRIẾT 9/2/2010 Kinh TP.HCM 64/5 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 64/5 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0909237297 Quan Thái Kỹ Viễn Thân Y Bình

37 6/3 NGUYỄN NGỌC CÁT TƯỜNG 22/4/2010 X Kinh Hà Tĩnh 35/6B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Pháp Phạm Thị Lý

38 6/3 HUỲNH LÊ NGỌC  TUYỀN 27/5/2010 X Kinh TP.HCM 62/4 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 62/4 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0785215716 Huỳnh Ngọc Tiến Lê Thị Cải

39 6/3 LÊ NGUYỄN THẢO  VÂN 20/8/2010 X Kinh TP.HCM 37/3A Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 37/3A Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0934191631 Lê Thái Minh Nguyễn Thị Kim Tuyến

40 6/3 TRỊNH PHƯƠNG  VI 5/3/2010 X Kinh TP.HCM 16/10G Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 16/10G Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0927047466 Trịnh Duy Lộc Văn Thị Tài

41 6/3 LÊ QUỐC  VƯƠNG 15/7/2010 Kinh TP.HCM 36/5 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 36/5 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0326208825 Lê Quốc Dũng Nguyễn Thị Pho

42 6/3 TRẦN TƯỜNG  VY 4/7/2010 X Kinh TP.HCM 13/1D Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 13/1D Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0986990086 Trần Trung Tác Lê Thị Ngọc Diệp

43 6/3 TRƯƠNG NHỰT  YẾN 6/11/2010 X Kinh Cần Thơ 54/5 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 54/5 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0939077701 Trương Thành Phước Nguyễn Thị Giang

Tổng cộng: 43 Học sinh.

Nữ: 20 Học sinh.

UBND HUYỆN HÓC MÔN

TRƯỜNG THCS PHAN CÔNG HỚN
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6 (Năm học 2021-2022)

Tên mẹ
Nữ 

(dấu x)
Dân tộc Nơi sinh 
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STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Ghi chúSố Điện thoại Tên cha



GVCN: Trần Thị Ngọc Hạnh 0979735773

Số nhà Ấp Xã/Phường Quận/Huyện Tỉnh/TP Số nhà Ấp Xã/PhườngQuận/Huyện Tỉnh/TP

1 6/4 LƯU NGỌC TRƯỜNG  AN 28/8/2010 X Kinh TP.HCM 7/1 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 7/1 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0907470201 Lưu Chí Trung Trần Thị Thùy Dương

2 6/4 VŨ NGỌC ANH 27/10/2010 X Kinh TP.HCM 19/1C Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Vũ Văn Toán Nguyễn Thị Mơ

3 6/4 BÙI PHƯƠNG  ANH 26/12/2010 X Kinh TP.HCM 44/4R Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 44/4R Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0393537666 Bùi Anh Dũng Trần Thị Diên

4 6/4 NGUYỄN THỊ NGỌC  ÁNH 30/6/2010 X Kinh TP.HCM 30/3D Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 30/3D Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0945351674 Nguyễn Xuân Sơn Nguyễn Thị Kim Thoa

5 6/4 ĐẶNG GIA BẢO 15/6/2010 Kinh Bến Tre 1/6H Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Đặng Minh Trung Dương Thị Đào

6 6/4 HUỲNH GIA BẢO 12/12/2010 Kinh Bình Định 58/2 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Huỳnh Đạt Sơn Võ Thị Chi

7 6/4 HUỲNH MINH ĐẠT 7/9/2010 Kinh Hồ Chí Minh 1/3A Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Huỳnh Văn Hai Nguyễn Thị Tuyết Lan

8 6/4 LÊ KHA GIÀU  GIÀU 7/11/2010 X Kinh TP.HCM 55/5E Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 55/5E Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0973979748 Lê Trung Kha Nguyễn Thị Hường

9 6/4 LÝ PHƯỚC  HẢI 27/1/2010 Kinh TP.HCM 55/8C Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 55/8C Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0918444135 Lý Hùng Chiến Lê Thị Thanh Bình

10 6/4 LÂM THỊ NGỌC HÂN 40246 X Kinh Cần Thơ 16/7Đ Khu phố 5 Tân Thới Nhất Quận 12 TP Hồ Chí Minh Lâm Văn Hết Nguyễn Thị Phượng

11 6/4 CÙ HUỲNH NHÃ  HÂN 27/3/2010 X Kinh TP.HCM 14/6 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 14/6 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0904123609 Cù Huy Hải Huỳnh Thị Bé

12 6/4 TRẦN PHI  HÙNG 25/10/2010 Kinh Thừa Thiên Huế 44/7 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 44/7 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0326218575 Trần Ánh Trần Thị Thu

13 6/4 NGUYỄN TUẤN  HUY 29/10/2010 Kinh TP.HCM 40/4A Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 40/4A Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0933420274 Nguyễn Hoàng Sơn Bùi Kim Loan

14 6/4 MAI CÔNG VĨ  KHANG 22/11/2010 Kinh Bến Tre 29/7P Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 29/7P Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0966925210 Mai Công Độ Lê Thị Kim Quyên

15 6/4 PHẠM MINH  KHANG 1/8/2010 Kinh TP.HCM 4/1 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 4/1 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 62542885 Phạm Văn Thơm Nguyễn Thị Loan

16 6/4 TRẦN ĐĂNG  KHOA 24/4/2010 Kinh TP.HCM 46/9A Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 46/9A Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0903336915 Trần Vũ Phong Nguyễn Thị Thanh Nhàn

17 6/4 LÊ NGỌC THIÊN  KIM 27/4/2010 X Kinh TP.HCM 47/1A Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 47/1A Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0938276065 Lê Hữu Tín Quách Thị Kim Anh

18 6/4 VÕ HOÀNG  LÂM 10/11/2010 Kinh TP.HCM 7/6D Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 7/6D Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0967170635 Võ Minh Mẫn Nguyễn Thị Kim Đào

19 6/4 ĐINH THỊ HỒNG  LAN 13/3/2010 X Kinh Quảng Trị 65/11B Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 65/11B Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0907032008 Đinh Duy Hoàng Phạm Thị Quyết

20 6/4 YAN YUN LONG 40067 Hoa Trung Quốc 66/8 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Yan Jian Feng Lư Thục Hỷ

21 6/4 TRẦN QUỐC  LÝ 10/5/2010 Kinh Khánh Hòa 47/9E Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 47/9E Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0904428682 Trần Quốc Toán Phan Thị Xuân Hà

22 6/4 NGUYỄN HỮU MINH 2/5/2010 Kinh Hồ Chí Minh 31/5H Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Nghĩa Lê Ngọc Thanh Tâm

23 6/4 LÊ ĐOÀN KHÁNH  NGÂN 10/9/2010 X Kinh TP.HCM 43/3 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 43/3 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0776193037 Lê Tấn Lộc Đoàn Thị Huệ

24 6/4 LÊ BẢO  NGỌC 18/7/2010 X Kinh TP.HCM 24/6H Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 24/6H Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0938522128 Lê Phúc Vinh Lý Cẩm Phụng

25 6/4 BIỆN LÂM NHẬT 06/02/2010 Kinh Quảng Nam 29/2c Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Biện Tấn Lâm Nguyễn Thị Ngọc Ánh

26 6/4 LÊ AN  NHI 15/4/2010 X Kinh TP.HCM 24/5 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 24/5 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0933669424 Lê Hùng Biên Nguyễn Kiều Thúy Phi

27 6/4 HỨA NGỌC QUỲNH NHƯ 30/5/2010 X Kinh Hồ Chí Minh 62/2 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Hứa Trụ Đợi Nguyễn Thị Thúy

28 6/4 HUỲNH BẢO  PHÚC 10/1/2010 Kinh TP.HCM 29/6T Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 29/6T Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0913110314 Huỳnh Thị Mộng Thu

29 6/4 ĐẶNG HOÀNG  QUÝ 19/8/2010 Kinh TP.HCM 13/1A Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 13/1A Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0902485860 Đặng Hữu Thanh Nguyễn Thị Phương Loan

30 6/4 NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG THẢO 6/6/2010 X Kinh Khánh Hòa 31/4A Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Hùng Dương Kim Uyển

31 6/4 NGUYỄN PHÚC  THỊNH 4/10/2010 Kinh TP.HCM 28/5A Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 28/5A Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0772638449 Nguyễn Tấn Tài Nguyễn Thị Ngọc Hằng

32 6/4 LÊ ANH  THƯ 4/7/2010 X Kinh Cần Thơ 38/7F Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 38/7F Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0386352016 Lê Dũng Đặng Thị Thắm Em

33 6/4 NGÔ MINH  THUẬN 29/5/2010 Kinh TP.HCM 17/1 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 17/1 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0918132603 Ngô Minh Trực Trịnh Thị Thùy Dung

34 6/4 TRẦN ĐỨC  TIẾN 12/5/2010 Kinh TP.HCM 18/5Z Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 18/5Z Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0919709088 Trần Đức Thuận Trần Thị Thanh Tuyền

35 6/4 NGUYỄN HUỲNH TRỌNG  TÍNH 27/8/2010 Kinh TP.HCM 1/4 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 1/4 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0 Nguyễn Anh Tuấn Huỳnh Thị Mỹ Linh

36 6/4 NGUYỄN KHÁNH  TRÀ 4/3/2010 Kinh TP.HCM 10/1B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 107/6 Tây Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0907735124 Nguyễn Văn Vui Nguyễn Thị Sau Leng

37 6/4 CAO NGỌC QUẾ  TRÂN 9/3/2010 X Kinh TP.HCM 49/2 Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 49/2 Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0985424346 Cao Minh Trí Cao Thị Thu Thúy

38 6/4 NGUYỄN THỊ THANH  TRÚC 26/6/2010 X Kinh Long An 41/2R Nam Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 41/2R Nam Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0986611917 Nguyễn Thanh Tùng Phan Thị Thu Hồng

39 6/4 NGUYỄN KIM  TUẤN 10/11/2010 Kinh TP.HCM 22/1 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 22/1 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0973358760 Nguyễn Định Hướng Nguyễn Thị Diễm Phương

40 6/4 LÂM GIA  TÙNG 2/4/2010 Kinh TP.HCM 70/10B Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 70/10B Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 02862520741 Lâm Hoàng Minh Lê Thị Trinh

41 6/4 HOÀNG THỊ TÚ  UYÊN 2/12/2010 X Kinh Thừa Thiên Huế Không số Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Không số Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0798353845 Hoàng Ngọc Thi Nguyễn Thị Thu Hà

42 6/4 ĐÀO THÙY  VÂN 10/8/2010 X Kinh Khánh Hòa 6/5B Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 6/5B Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0909084560 Đào Văn Bình Nguyễn Thị Thùy Dương

43 6/4 NGUYỄN PHƯƠNG  VY 19/11/2010 X Kinh TP.HCM 12/1B Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 12/1B Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0778736739 Nguyễn Bình Phương Thân Thị Tý

Tổng cộng: 43 Học sinh.

Nữ: 20 Học sinh.

Tên mẹ Ghi chú

UBND HUYỆN HÓC MÔN

TRƯỜNG THCS PHAN CÔNG HỚN
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STT Lớp Họ và tên Ngày sinh
Nữ 

(dấu x)
Dân tộc Nơi sinh 

NƠI Ở HIỆN NAY ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ
Số Điện thoại Tên cha



GVCN: Trần Thị Hải Yến 0974513182

Số nhà Ấp Xã/Phường Quận/Huyện Tỉnh/TP Số nhà Ấp Xã/PhườngQuận/Huyện Tỉnh/TP

1 6/5 NGUYỄN TRẦN HOÀNG  ÂN 25/2/2010 Kinh Vũng Tàu 62/7W Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 62/7W Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0935173290 Nguyễn Tấn Tuyên Trần Thị Thanh Thủy

2 6/5 NGUYỄN NGỌC QUỲNH  ANH 23/3/2010 X Kinh TP.HCM 5/7 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 5/7 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0918481470 Nguyễn Thanh Thu Nguyễn Thị Huyền

3 6/5 NGUYỄN MINH  ANH 30/6/2010 Kinh TP.HCM 34/4N Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 34/4N Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0975643658 Nguyễn Trí Lương Thị Than

4 6/5 ĐỖ HOÀNG THÁI  BẢO 6/12/2010 Kinh TP.HCM 12/6T Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 12/6T Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0982406869 Đỗ Thành Tâm Phùng Thị Hằng

5 6/5 NGUYỄN TRƯƠNG GIA  BẢO 17/5/2010 Kinh Đồng Nai 57/6C Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 57/6C Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0985295149 Nguyễn Thái Bình Trương Thị Trang

6 6/5 ĐẶNG NGỌC MINH  CHÂU 5/6/2010 X Kinh TP.HCM 29/11P Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 29/11P Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0777613033 Đặng Quang Minh Trần Thị Mỹ

7 6/5 NGUYỄN ĐỨC  ĐẠT 9/7/2010 Kinh TP.HCM 39/1A Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Xóm 9 Thượng Vỹ Nhân Chính Lý Anh Nghệ An 0975556852 Nguyễn Văn Đô Nguyễn Thị Liễu

8 6/5 VĂN THỊ NGỌC  DIỄM 18/10/2010 X Kinh BR - Vũng Tàu 45/3T Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 45/3T Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0369903193 Văn Thanh Trần Thị Phước

9 6/5 PHẠM VĂN  ĐỨC 4/8/2010 Kinh Quảng Nam 6/4 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 6/4 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0909579666 Phạm Văn Bình Võ Thị Thu Thủy

10 6/5 LÊ NGUYỄN TẤN  DUY 14/4/2010 Kinh TP.HCM 39/1 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 39/1 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0914161693 Lê Văn Lai Nguyễn Thị Phượng

11 6/5 NGUYỄN THANH  HẢI 8/6/2010 Kinh TP.HCM 29/4B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 29/4B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0 Nguyễn Thanh Quang Nguyễn Thị Kim Quy

12 6/5 NGUYỄN NGỌC HÂN 40190 X Kinh TP.HCM 36/1F Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Đức Lê Thị Dung

13 6/5 ĐẶNG TRUNG THIÊN  HOÀN 14/3/2010 Kinh TP.HCM 58/10F Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 58/10F Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0906988271 Đặng Văn Hùng Phạm Thị Ngọc Linh

14 6/5 NGUYỄN CÔNG GIA  HUY 13/4/2010 Kinh TP.HCM 30/4B Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 30/4B Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0938326085 Nguyễn Công Trường Nguyễn Thị Thu Hạnh

15 6/5 LÊ VĨNH  KHANG 18/2/2010 Kinh Đồng Nai 36/3A Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 36/3A Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0915023723 Lê Kim An Nguyễn Thị Kim Cương

16 6/5 ĐỖ TRẦN NHẬT  KHOA 7/7/2010 Kinh Bình Định 12/4 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 12/4 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0966764836 Đỗ Văn Nông Trần Thị Tiết Sương

17 6/5 CHÂU ANH  KHÔI 13/2/2010 Kinh TP.HCM 3/2E Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 3/2E Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0907756751 Châu Quang Hạnh Trần Thị Mỹ Tiên

18 6/5 NGUYỄN VĂN  LẠT 22/3/2010 Kinh TP.HCM 38/5D Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 38/5D Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0969032612 Nguyễn Văn Lích Nguyễn Thị Hoa

19 6/5 LÊ THỊ TRÚC  MY 13/9/2010 X Kinh TP.HCM 16/7B Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 16/7B Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0327541455 Lê Văn Có Phan Thị Ngọc Hiền

20 6/5 NGUYỄN BÙI THU  NGÂN 7/11/2010 X Kinh TP.HCM 49/7A Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 49/7A Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0901363473 Nguyễn Văn Tài Bùi Thị Thu

21 6/5 NGUYỄN HỒ BẢO  NGỌC 9/12/2010 X Kinh TP.HCM 34/6C Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 34/6C Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh0976991119,
0903129649Nguyễn Hoài Phong Hồ Thị Thúy

22 6/5 VÕ THANH NHÃ 19/12/2010 Kinh BÌnh Dương 55/2 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Võ Thuận Phong Nguyễn Thị Bảo Thy

23 6/5 NGUYỄN DUNG TÚ  NHI 3/5/2010 X Kinh TP.HCM Không số Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Không số Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0908233029 Nguyễn Khắc Tú Nghiêm Thị Dung

24 6/5 HỒ HOÀNG  PHÚ 30/12/2010 Kinh TP.HCM 15/5B Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 15/5B Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0364556425 Hồ Thế Vinh Lê Thị Ánh Tuyết

25 6/5 LÊ NGUYỄN HỒNG  PHÚC 19/4/2010 X Kinh TP.HCM 31/4 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 31/4 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh0901389366,
0915244479Lê Anh Tuấn Nguyễn Thị Lành

26 6/5 NGUYỄN NGỌC MINH QUÂN 19/9/2010 Kinh Thái Nguyên tổ 3 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0 Nguyễn Thị Lương

27 6/5 TRÌNH THỊ  QUỲNH 9/2/2010 X Kinh TP.HCM 1/1B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 1/1B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0379725162 Trình Văn Chiến Đỗ Thị Quyên

28 6/5 PHẠM NGUYỄN NGỌC  TÀI 1/12/2010 Kinh TP.HCM 39/6S Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 39/6S Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh0906227479
0987137539Phạm Ngọc Đức Nguyễn Thị Mai Hòa

29 6/5 TRẦN NGUYỄN THANH  TÂM 22/4/2010 Kinh Cần Thơ Tổ 3 Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 2437 Mỹ Hưng 1 Mỹ Hòa Bình Minh Vĩnh Long 0909788225 Trần Chí Tài Nguyễn Thị Hiền

30 6/5 NGUYỄN CHÍ  THANH 15/11/2009 Kinh Lâm Đồng 39/2F Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 39/2F Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0964478002 Nguyễn Minh Chí Mai Thị Phương Thảo

31 6/5 BÙI NGUYỄN THANH  THẢO 21/8/2010 X Kinh TP.HCM 5/7 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 5/7 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0908744167 Bùi Tùng Chinh Nguyễn Thị Thanh

32 6/5 TRẦN NGỌC ANH  THƯ 18/9/2010 X Kinh TP.HCM 63/11 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 63/11 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0981807379 Trần Nguyễn Thanh Tuấn Nguyễn Thị Ngọc Diễm

33 6/5 NGUYỄN VÕ PHƯƠNG  THÙY 15/12/2010 X Kinh Quảng Ngãi 7/10Đ Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 7/10Đ Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0353355870 Nguyễn Văn Tuấn Võ Thị Hồng Thu

34 6/5 PHẠM NGỌC XUÂN  TIÊN 12/9/2009 X Kinh TP.HCM 3/5 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 3/5 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0934552149 Phạm Minh Tuấn Nguyễn Thị Thu Oanh

35 6/5 NGUYỄN LÊ NGỌC  TRÂM 3/10/2010 X Kinh TP.HCM 21/5 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 21/5 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0933114279 Nguyễn Thị Tuyết Mai

36 6/5 LÊ MINH  TRÍ 8/7/2010 Kinh TP.HCM 12/5C Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 12/5C Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0347309719 Lê Văn Nhí Lê Thị Mỹ Châu

37 6/5 NGUYỄN NGỌC QUỲNH TRINH 16/9/2010 X Kinh Hồ Chí Minh 34/4M Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Tùng Lê Thị Phượng

38 6/4 NGUYỄN NHẬT  TÚ 26/3/2010 Kinh TP.HCM 34/1E Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 34/1E Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0389416470 Nguyễn Thanh Ty Ngô Thị Em

39 6/5 LƯU THANH NGỌC  TUYỀN 14/8/2010 X Kinh TP.HCM 5/4A Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 5/4A Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0902307170 Lưu Thanh Toàn Sơn Thị Nhiều

40 6/5 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG  UYÊN 13/10/2010 X Kinh TP.HCM 60/3C Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 60/3C Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0902960828 Nguyễn Minh Tuấn Phạm Thị Ngọc Hường

41 6/5 LÊ GIA  VĨ 16/7/2010 Kinh Bình Định 44/2 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 44/2 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0367437672 Lê Thanh Văn Sử Thị Oanh Kiều

42 6/5 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG  VY 28/8/2010 X Kinh TP.HCM 17/3A Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 17/3A Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0907399598 Nguyễn Ngọc Thanh Tú Nguyễn Thị Phương

43 6/5 PHẠM HOÀNG YẾN 7/5/2010 X Kinh Hồ Chí Minh 57/3A Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Phạm Phú Cường Trần Thị Kiều Trinh

Tổng cộng: 43 Học sinh.

Nữ: 20 Học sinh.

UBND HUYỆN HÓC MÔN

TRƯỜNG THCS PHAN CÔNG HỚN
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6 (Năm học 2021-2022)
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GVCN: Lê Thanh Tuyền 0981979190

Số nhà Ấp Xã/Phường Quận/Huyện Tỉnh/TP Số nhà Ấp Xã/PhườngQuận/Huyện Tỉnh/TP

1 6/6 NGUYỄN TƯỜNG  AN 26/10/2010 X Kinh TP.HCM 23/8 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 23/8 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0792565519 Nguyễn Văn Bình Nguyễn Thị Mỹ Tiên

2 6/6 VÕ HỒNG  ANH 29/9/2010 X Kinh TP.HCM 26/2 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 26/2 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0903348901 Võ Hồng Phúc Nguyễn Thị Diệu Hồng

3 6/6 PHẠM HUỲNH THIÊN  BẢO 8/7/2010 Kinh TP.HCM 60/1B Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 60/1B Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0907112166 Phạm Cao Thiện Huỳnh Thị Phi Yến

4 6/6 GIANG GIA  BẢO 15/6/2010 Kinh TP.HCM 360/11 Nguyễn Thị Minh KhaiPhường 5 Quận 3 TP Hồ Chí Minh 360/11 Nguyễn Thị Minh KhaiPhường 5 Quận 3 TP Hồ Chí Minh 0773836945 Giang Văn Hùng Nguyễn Thị Bích Thúy

5 6/6 HÀ DUY  ĐĂNG 15/5/2010 Kinh TP.HCM 17/3D Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 17/3D Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0933619570 Hà Quang Vinh Nguyễn Anh Lý

6 6/6 NGUYỄN HUỲNH TẤN ĐẠT 21/5/2010 Kinh TP.HCM 83/2A Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Tâm Huỳnh Thị Mỹ Liên

7 6/6 TRƯƠNG LÊ BẢO DUY 3/3/2010 Kinh Bình Định 52/5B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Trương Hoài Phúc Lê Thị thu Bích

8 6/6 NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN 40399 X Kinh TP.HCM Tổ 5 Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hòa Nguyễn T. Thu Hương

9 6/6 HÀ GIA  HÂN 10/12/2010 X Kinh TP.HCM 14/3 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 14/3 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0909046719 Hà Thị Yến Xuân

10 6/6 NGUYỄN ĐÌNH HÀO 15/12/2010 Kinh Đăk Lăk 31/2C Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Đình Phúng Nguyễn Thị Trang

11 6/6 NGUYỄN MINH  HIẾU 21/4/2010 Kinh TP.HCM 61/6 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 61/6 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0907174337 Nguyễn Minh Trung Phù Thị Nghía

12 6/6 LÊ MINH  HÙNG 7/7/2010 Kinh TP.HCM 12/1H Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 12/1H Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0903889991 Lê Hoàng Dũng Nguyễn Thị Thanh Ngân

13 6/6 NGÔ QUỐC  HƯNG 11/9/2010 Kinh TP.HCM 58/3P Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh A7 19 Khu phố 3 Tân Thới NhấtQuận 12 TP Hồ Chí Minh 0906331950 Ngô Đình Bảo Quốc Huỳnh Thị Hải

14 6/6 LÝ KIẾN  HUY 9/2/2010 Kinh Bình Dương 29/11P Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 29/11P Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0395262908 Lý Thị Hoàng Phương

15 6/6 ĐẶNG TRỌNG KHANG 40271 Kinh TP.HCM 33/7D Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Đặng Hoàng Huy Ng. T. Kim Cúc Em

16 6/6 NGUYỄN HỮU ĐĂNG  KHOA 8/5/2010 Kinh Thừa Thiên Huế 62/3G Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 62/3G Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0909374378 Nguyễn Hữu Anh Nguyễn Thị Rơi

17 6/6 NGUYỄN HOÀNG TUẤN  KIỆT 4/10/2010 Kinh Bến Tre 1/9 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 1/9 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 37217625 Nguyễn Văn Tèo Nguyễn Thị Hồng Thảo

18 6/6 LÊ NHÃ  KỲ 22/5/2010 X Kinh TP.HCM 62/9 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 62/9 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0933938514 Lê Ngọc Khôi Nguyễn Thị Kim Ngân

19 6/6 PHAN THỊ MỸ  LINH 4/2/2010 X Kinh Thừa Thiên Huế Không số Hưng lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Không số Hưng lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0367337786 Phan Văn Hải Cao Thị Lý

20 6/6 NGUYỄN NGỌC QUANG MINH 40274 Kinh TP.HCM 8/4F Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Anh Phan Thị Vân Khánh

21 6/6 NGUYỄN HOÀNG BẢO  NAM 16/4/2010 Kinh TP.HCM 54/2B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 54/2B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 38835925 Nguyễn Trung Chính Nguyễn Thị Lài

22 6/6 TRẦN BẢO NGÂN 11/01/2010 X Kinh Đà Nẵng 34/5F Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh

23 6/6 TRẦN NGUYỄN GIA  NGHI 25/5/2010 X Kinh TP.HCM 16/7B Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 16/7B Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0908699291 Trần Khắc Duy Nguyễn Thị Ánh Hồng

24 6/6 PHAN HỒNG  NGỌC 13/10/2010 X Kinh TP.HCM 42/1A Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 42/1A Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0778744048 Phan Văn Nhăm Nguyễn Thị Hồng Phương

25 6/6 NGUYỄN TRẦN THU  NHÃ 10/5/2010 X Kinh TP.HCM Tổ 21 Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 15/13/1 Nguyễn Du Phường 7 Gò Vấp TP Hồ Chí Minh 0973252032 Nguyễn Thanh Tùng Trần Thị Mỹ Nương

26 6/6 NGUYỄN THỊ YẾN  NHI 11/8/2010 X Kinh TP.HCM 17/1B Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 17/1B Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0122992597 Nguyễn Thanh Lân Đoàn Thị Thí

27 6/6 ĐÀO THỊ QUỲNH  NHƯ 18/12/2010 X Kinh TP.HCM 14/4B Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 14/4B Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0908126041 Đào Công Trọng Nguyễn Thị Nhiều

28 6/6 HỒ NGUYỄN NHƯ  QUỲNH 29/4/2010 X Kinh TP.HCM 25/4 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 25/4 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0368149735 Hồ Minh Kỳ Nguyễn Thị Lan

29 6/6 VÕ VĂN  TÀI 14/2/2010 Kinh TP.HCM Tổ 1 Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 128LôD Lý Thường Kiệt Phường 7 Quận 11 TP Hồ Chí Minh 0822138608 Võ Văn Cường Phạm Thị Kim Anh

30 6/6 CHUNG NGỌC  THÁI 23/6/2008 Kinh Sóc Trăng 55/8H Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 55/8H Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0339349036 Chung Phước Thanh Hữu Thị Mỹ Hạnh

31 6/6 LƯƠNG THỊ HỒNG  THẮM 25/10/2010 X Kinh Hậu Giang 30/6E Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 30/6E Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0764433889 Lương Văn Mười Đinh Thị Cường

32 6/6 ĐẶNG DIỆP QUANG  THẠNH 21/6/2010 Kinh TP.HCM 39/4C Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 39/4C Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 62549205 Đặng Hùng Minh Diệp Thị Si Na

33 6/6 TRẦN THANH  THẢO 1/3/2010 X Kinh Bình Phước 8/3V Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 8/3V Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0966969053 Trần Văn Thanh Trần Thị Huyền

34 6/6 DƯƠNG BẢO  THIÊN 6/11/2010 Kinh TP.HCM 36/1N Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 36/1N Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0906680000 Dương Trí Nguyễn Thị Diệp Phụng

35 6/6 NGUYỄN MINH  THIỆN 24/1/2010 Kinh TP.HCM 64/10Z Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 64/10Z Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0704459930 Nguyễn Văn Tiên Võ Thị Phượng Liên

36 6/6 LÊ HUYỀN  THY 21/5/2010 X Kinh TP.HCM 65/1 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 65/1 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0913843982 Lê Thị Giang Thanh

37 6/6 LẦU THỊ BÍCH  TRÂM 5/5/2010 X Hoa TP.HCM Tổ 2 Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 3/79 Phạm Văn ChiêuPhường 12 Gò Vấp TP Hồ Chí Minh 0375747228 Lầu Văn Thắng Nguyễn Thị Cẩm Nhung

38 6/6 TRẦN THỊ PHƯƠNG  TRANG 15/7/2010 X Kinh TP.HCM 45/1A Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 45/1A Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0707509588 Trần Công Minh Trần Thị Phương Mai

39 6/6 BÙI MINH  TUẤN 3/11/2010 Kinh TP.HCM 31/2A Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 31/2A Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0327256409 Bùi Kiến Phúc Đỗ Thị Thanh Thủy

40 6/6 LÊ KIM  TUYỀN 17/7/2010 X Kinh TP.HCM 3/3B Đông lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 3/3B Đông lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0966950240 Lê Đông Hải Phan Thị Hồng Loan

41 6/6 NGUYỄN QUANG VINH 28/11/2010 Kinh Huế 33/7 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Quang thắng Nguyễn Thị Bích Mai

42 6/6 LÊ PHƯƠNG  VY 17/9/2010 X Kinh TP.HCM 46/7P Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 343/14F Tô Hiến Thành Phường 12 Quận 10 TP Hồ Chí Minh 0778554015 Lê Trung Đoàn Thị Kim Kiều

43 6/6 TRẦN HOÀNG  YẾN 26/4/2010 X Kinh Tiền Giang 7/3A Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 7/3A Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0938794775 Trần Trung Hiệp Võ Thị Hoàng Oanh

Tổng cộng: 43 Học sinh.

Nữ: 21 Học sinh.

Tên mẹ Ghi chú
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GVCN: Bùi Thị Tuyết Mai 0935713253

Số nhà Ấp Xã/Phường Quận/Huyện Tỉnh/TP Số nhà Ấp Xã/PhườngQuận/Huyện Tỉnh/TP

1 6/7 DƯƠNG PHÚC  AN 9/8/2010 Kinh TP.HCM 1/28H Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 1/28H Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0902725656 Dương Phúc Bình Phan Thị Hải

2 6/7 ĐẶNG HOÀN ANH 19/2/2010 Kinh Hồ Chí Minh không số Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Đặng Văn Hoài Dương Thị Tuyết Nhung

3 6/7 DIỆP LÊ ANH  BẰNG 21/9/2010 Kinh TP.HCM 10/4 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 10/4 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0777540700 Diệp Quang Minh Lê Thị Ngọc Châu

4 6/7 NGUYỄN ĐIỀN GIA  BẢO 26/10/2010 Kinh TP.HCM 28/7C Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 28/7C Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh0909367176
0936398346Nguyễn Sơn Điền Võ Kim Hoa

5 6/7 LÊ TRẦN VI DIỆU  BẢO 27/7/2010 X Kinh TP.HCM 42/10 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 42/10 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0937342934 Lê Trần Trọng Kiệt Trần Thanh Hiền

6 6/7 LÊ DIỆP  BÌNH 14/11/2010 X Kinh TP.HCM 34/5B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 34/5B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0987776369 Lê Quang Dân Phan Thị Vân

7 6/7 NGÔ HOÀNG BẢO  CHÂU 3/6/2010 X Kinh TP.HCM 41D Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 41D Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0 Ngô Văn Đức Hoàng Thị Hạnh

8 6/7 VÕ HẢI  ĐĂNG 16/6/2010 Kinh TP.HCM 33/4B Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 33/4B Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0987406608 Võ Văn Mai Trần Thị Hữu Nhân

9 6/7 PHAN TẤN  ĐÔNG 9/9/2010 Kinh TP.HCM 61/7H Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 61/7H Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0935153174 Phan Tấn Sang Nguyễn Thị Phi Hải

10 6/7 HUỲNH THỊ NGỌC  HÂN 26/9/2010 X Kinh TP.HCM 57/1 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 57/1 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0907687090 Huỳnh Hữu Thái Nguyễn Thị Phương Lan

11 6/7 LÊ DIỆP KIẾN  HUY 29/12/2010 Kinh TP.HCM 44/2 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 44/2 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0 Lê Văn Hiền Diệp Thị Hiền

12 6/7 TRƯƠNG QUỐC HUY 6/5/2010 Kinh Hồ Chí Minh 49/6B Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Trương Xuân Hùng Nguyễn Thị Kim Phượng

13 6/7 NGUYỄN ĐÌNH  KHANG 15/1/2010 Kinh TP.HCM 47/4C Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 47/4C Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0973856608 Nguyễn Đình Hải Nguyễn Thị Hải

14 6/7 NGUYỄN TẤN  KHIÊM 22/8/2010 Kinh Quảng Nam 16/1Q Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 16/1Q Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0987227218 Nguyễn Tấn King Nguyễn Thị Mai

15 6/7 NGUYỄN THÙY  LÂM 22/9/2010 X Hoa TP.HCM 35/1Đ Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 35/1Đ Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0908276055 Nguyễn Lý Chí Hùng Lưu Thị Thảo Nguyên

16 6/7 NGUYỄN THỊ TRÚC  LY 2/10/2010 X Kinh Vũng Tàu 9/2A Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 9/2A Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 1648277469 Nguyễn Văn Luyến Nguyễn Thị Hoa

17 6/7 NGUYỄN VÕ HOÀNG  MINH 27/8/2010 Kinh TP.HCM 33/10 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 33/10 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0352928264 Nguyễn Hảo Võ Ngọc Loan

18 6/7 NGUYỄN LÊ KIM  NGÂN 13/9/2010 X Kinh TP.HCM 55/8H Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 55/8H Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0901380569 Nguyễn Văn Lý Lê Thị Hoa

19 6/7 NGUYỄN THỊ KHÁNH NGỌC 12/6/2010 X Kinh Hồ Chí Minh 12/4 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phương Bình Nguyễn Thị Thắm

20 6/7 NGUYỄN THẢO  NGUYÊN 23/6/2010 X Kinh TP.HCM 35/7F Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 35/7F Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0909382326 Nguyễn Thành Trung Nguyễn Thị Thu Hiền

21 6/7 PHAN HOÀNG  NHÂN 17/11/2010 Kinh Đà Nẵng 34/1Đ Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 34/1Đ Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0914264469 Phan Văn Nghĩa Lê Thị Nguyệt Yến

22 6/7 NGUYỄN MINH  NHẬT 30/1/2010 Kinh TP.HCM 4/5 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 4/5 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0938651808 Nguyễn Thanh Liêm Nguyễn Thị Hằng

23 6/7 NGUYỄN VÕ THANH  NHI 20/8/2010 X Kinh TP.HCM 38/2E Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 38/2E Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0 Nguyễn Văn Thanh Trương Kim yến

24 6/7 TRẦN KHÁNH  NHƯ 9/1/2010 X Kinh TP.HCM 37/3C Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 37/3C Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0986102133 Trần Thanh Phong Nguyễn Kim Ngân

25 6/7 NGUYỄN HOÀI  PHÁT 2/11/2010 Kinh TP.HCM 13/4 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 13/4 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0908217438 Nguyễn Văn Hoài Nguyễn Thị Trang

26 6/7 TRẦN TIẾN  PHÚ 27/8/2010 Kinh TP.HCM 13/8B Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 13/8B Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0122300419 Trần Văn Tiến Nguyễn Thị Phương Dung

27 6/7 TRẦN NGUYÊN PHÚC 26/7/2010 Kinh Hồ Chí Minh Không số Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Trần Duy Thanh Phạm Thị Thanh Hồng

28 6/7 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 11/6/2010 Kinh TP.HCM TỔ 5 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0 0

29 6/7 NGUYỄN TẤN  SANG 25/7/2010 Kinh TP.HCM 29/6 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 29/6 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0902653179 Nguyễn Tấn Đạt Trương Thị Tuyết Nhung

30 6/7 LÊ MINH  TÀI 28/12/2010 Kinh An Giang 33/7A Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 33/7A Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 09331547003 Lê Phương Bằng Nguyễn Thị Thúy Hằng

31 6/7 PHẠM NGỌC THẢO  TÂM 25/7/2010 X Kinh TP.HCM 38/6D Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 38/6D Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0909460777 Phạm Phước Tuấn Nguyễn Thị Ngọc Anh

32 6/7 TRẦN TRỌNG  TẤN 18/9/2010 Kinh TP.HCM 3/2 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 3/2 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0364261579 Trần Văn Đông Trần Thị Liên

33 6/7 TRẦN TẤT  THÀNH 8/3/2010 Kinh Thừa Thiên Huế 52/5B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 52/5B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0 Trần Văn Nghiêm Trần Thị Bờ

34 6/7 PHẠM THANH  THẢO 23/6/2010 X Kinh TP.HCM 22/1S Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 22/1S Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0918467766 Phạm Văn Thanh Võ Thị Bích Tuyền

35 6/7 NGUYỄN ANH  THƯ 22/7/2010 X Kinh Bình Định 9/2 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 9/2 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0933993239 Nguyễn Duy Khánh Nguyễn Thị Lan Hương

36 6/7 CAO NGUYỄN HẠNH  TIÊN 4/7/2010 X Kinh Bình Thuận 70/2B Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 70/2B Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0937830687 Cao Chiến Thắng Nguyễn Thị Nguyện

37 6/7 PHẠM BẢO  TRÂM 18/9/2010 X Kinh Ninh Bình 33/4C Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 33/4C Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0976377599 Phạm Văn Yên Vũ Thị Hoài

38 6/7 PHAN NGUYỄN YẾN TRANG 16/4/2010 X Kinh Bến Tre 47/3A Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Phan Anh Pha Nguyễn Thị Thanh Huế

39 6/7 NGUYỄN TẤN  TRUNG 28/4/2010 Kinh Tiền Giang Không số Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Không số Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0907611741 Nguyễn Tấn Thanh Nguyễn Thị Hồng Hạnh

40 6/7 HUỲNH QUANG  TÚ 25/5/2010 Kinh TP.HCM 38/6D Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 38/6D Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0333827088 Huỳnh Thới Nguyễn Thị Trong

41 6/7 PHẠM TRẦN TÚ  UYÊN 11/9/2010 X Kinh Bình Định 32/4H Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 32/4H Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0975755516 Phạm Văn Biên Trần Thị Phúc

42 6/7 NGUYỄN VÕ TƯỜNG  VY 19/10/2010 X Kinh TP.HCM 17/1Y Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 17/1Y Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0328937407 Nguyễn Văn Hậu Võ Thị Khoa

43 6/7 TRẦN QUỲNH HẠNH  XUYÊN 10/8/2010 X Kinh TP.HCM 2/10 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 2/10 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0932044332 Trần Minh Quân Nguyễn Ngọc Tú Quỳnh

Tổng cộng: 43 Học sinh.

Nữ: 20 Học sinh.

UBND HUYỆN HÓC MÔN

TRƯỜNG THCS PHAN CÔNG HỚN
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6 (Năm học 2021-2022)

Tên mẹ
Nữ 

(dấu x)
Dân tộc Nơi sinh 

NƠI Ở HIỆN NAY ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ

LỚP 6/7

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Ghi chúSố Điện thoại Tên cha



GVCN: Hàng Thị Phương 0907716266

Số nhà Ấp Xã/Phường Quận/Huyện Tỉnh/TP Số nhà Ấp Xã/PhườngQuận/Huyện Tỉnh/TP

1 6/8 LƯƠNG VĨNH  AN 27/7/2010 Kinh TP.HCM 41/1B Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 41/1B Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0 Lương Nguyễn Vĩnh Thanh Lê Thị Hữu Lộc

2 6/8 WONG HIẾU  ANH 20/1/2010 X Hoa TP.HCM 55/2A Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 55/2A Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0908510058 Wong Siew Jee Đỗ Thị Lý

3 6/8 NGUYỄN GIA  BẢO 18/6/2010 Kinh TP.HCM 54/4 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 54/4 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0908544138 Nguyễn Hữu Tú Nguyễn Thị Ơn

4 6/8 LÊ NHẬT THIÊN  BẢO 29/5/2010 Kinh Thừa Thiên Huế 7/7A Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 7/7A Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0376667481 Lê Văn Bắc Mai Thị Liên

5 6/8 NGUYỄN TRẦN THANH  BÌNH 4/6/2010 Kinh TP.HCM 47/1C Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 47/1C Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0907985779 Nguyễn Thanh Phương Trần Thị Bích Dung

6 6/8 PHẠM HOÀNG BẢO  CHÂU 4/8/2010 X Kinh TP.HCM 33/4C Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 33/4C Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0902684589 Phạm Văn Bây Cao Thị Thúy Loan

7 6/8 PHẠM THỊ THÙY  CHI 8/9/2010 X Kinh TP.HCM 44/4P Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 44/4P Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0166525185 Phạm Thi Được Huỳnh Thị Trang

8 6/8 NGUYỄN ĐĂNG HẢI  ĐĂNG 27/08/2010 Kinh Bắc Ninh 65/11B Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 65/11B Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0961859184 Nguyễn Đăng Trọng Nguyễn Thị Hằng

9 6/8 LÊ NGUYỄN CÔNG  DANH 29/3/2010 Kinh TP.HCM 50/7B Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 50/7B Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0976430883 Lê Văn Quang Nguyễn Thị Đông

10 6/8 TRẦN HỮU  ĐIỀN 7/7/2010 Kinh TP.HCM 12/3 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 12/3 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0902454172 Trần Hữu Toàn Quãng Thị Thúy Hằng

11 6/8 HÀ GIA  HÂN 17/11/2010 X Kinh TP.HCM 47/1A Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 47/1A Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0903681041 Hà Tấn Đạt Nguyễn Thị Cẩm Tú

12 6/8 MAI TRỌNG  HIẾU 16/4/2010 Kinh TP.HCM 26/4 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 26/4 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 37126656 Mai Hiếu Thuận Phạm Thị Lang

13 6/8 NGUYỄN THÁI  HOÀNG 23/7/2010 Kinh TP.HCM 50/6 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 50/6 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0336766671 0 Nguyễn Thị Ngọc

14 6/8 NGUYỄN SINH  HÙNG 2/11/2010 Kinh Nam Định 52/1B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 52/1B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0 Nguyễn Thanh Sơn Trần Thị Hoa

15 6/8 LIÊU GIA  HUY 5/4/2010 Kinh TP.HCM 51/9B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 51/9B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0789517686 Liêu Văn Sỹ Đỗ Thị Kim Thủy

16 6/8 NGÔ VĨNH KHANG 19/6/2010 Kinh Hồ Chí Minh Không số Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Ngô Văn Cảnh Nguyễn Thị Hạnh

17 6/8 VÕ CHÍ KIÊN 1/1/2010 Kinh Hồ Chí Minh 33/3L Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Võ Thanh Giang Nguyễn Thị Duyên

18 6/8 PHẠM ANH  KIỆT 17/2/2010 Kinh Quảng Ngãi 47/3A Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 47/3A Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0373133781 Phạm Vũ Hổ La Thị Yến Ly

19 6/8 VÕ ĐOÀN TIỂU  LONG 2/9/2010 Kinh TP.HCM 15/7A Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 15/7A Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0982255140 Võ Hoài Đức Đoàn Thị Thanh Dung

20 6/8 NGUYỄN ÁNH MINH 40339 X Kinh TP.HCM 12/4 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Hạnh Phan Thị Nguyệt

21 6/8 BÙI NGUYỄN TRÀ  MY 30/9/2010 X Kinh TP.HCM 19/2H Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 19/2H Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0989048159 Bùi Thanh Dũng Nguyễn Thị Hằng

22 6/8 LÊ NGỌC BÍCH  NGÂN 29/3/2010 X Kinh TP.HCM 48/1 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 48/1 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0 Lê Nhật Linh Nguyễn Ngọc Bích Tiên 0

23 6/8 PHẠM NGUYỄN MINH NGỌC 15/3/2010 X Kinh TP.HCM 13/5B Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Phạm Minh Tú Nguyễn Thị Kim Thoa

24 6/8 ĐINH THỊ ÁNH NGUYỆT 06/3/2010 X Kinh TP.HCM tổ 4 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Đinh Văn Thu Nguyễn Thị Nhung

25 6/8 CAO TRỌNG  NHÂN 2/11/2010 Kinh TP.HCM 5/5 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 5/5 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0797838972 Cao Minh Long Đặng Thị Loan

26 6/8 NGUYỄN THỊ YẾN  NHI 3/11/2010 X Kinh TP.HCM 43/3K Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 43/3K Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0 Nguyễn Hồng Sơn Ngô Thị Xuân Uyên

27 6/8 ĐẶNG THỊ KHẢ  NHƯ 20/2/2010 X Kinh TP.HCM Không số Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Không số Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0 Đặng Anh Vũ Bùi Thị Tú Nguyên

28 6/8 NGUYỄN VÕ DUY PHÚC 19/02/2009 Kinh TP.HCM Tổ 20 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Khương Võ Thị Thắm

29 6/8 LÝ DUY  PHƯƠNG 1/2/2010 Kinh TP.HCM 12/4A Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 12/4A Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0984494920 Lý Thanh Long Huỳnh Thị Mỹ Tiên

30 6/8 PHAN NHƯ  QUỲNH 17/5/2010 X Kinh Lâm Đồng 29/7I Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 29/7I Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0 Phan Duy Huy Võ Thị Nhiện

31 6/8 CAO QUỐC  TÀI 20/8/2010 Kinh TP.HCM 30/4A Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 30/4A Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0909496788 Cao Minh Tùng Mai Thị Kim Thanh

32 6/8 PHẠM HUỲNH MINH  TÂM 17/5/2010 X Kinh TP.HCM 4/1C Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 4/1C Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0973678442 Phạm Quang Ân Huỳnh Thị Cẩm Tú

33 6/8 ĐẶNG HỮU  THẮNG 18/2/2008 Kinh TP.HCM 38/1 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 38/1 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0987251428 Đặng Phước Toàn Nguyễn Thị Ngọc Quyên

34 6/8 VIÊN HỮU  THANH 14/4/2010 Kinh Thanh Hóa 9/1Q Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 9/1Q Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0908474299 Viên Hữu Giáp Lê Thị Huệ

35 6/8 TRẦN CẨM THỊNH 14/4/2010 Hoa Bình Dương 52/7A Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Trần A Si Nguyễn Thị Thanh yến

36 6/8 PHẠM NGỌC THỦY  TIÊN 21/9/2010 X Kinh TP.HCM 60/3C Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 60/3C Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0902138614 Phạm Quốc Cường Nguyễn Thị Thanh Thảo

37 6/8 NGUYỄN THANH TOÀN 18/5/2010 Kinh Hồ Chí Minh 22/5 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

38 6/8 PHAN TRẦN NGỌC  TRÂN 28/11/2010 X Kinh TP.HCM 13/5 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 13/5 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0969874019 Phan Văn Hiền Trần Thị Ngọc Anh

39 6/8 ĐOÀN NGỌC THANH TRÚC 18/12/2010 X Kinh Hậu Giang 44/9 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Đoàn Ngọc Anh Vũ Thị Còn

40 6/8 PHAN VÕ NGỌC  TUYỀN 17/2/2010 X Kinh TP.HCM 42/1K Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 42/1K Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0934129074 Phan Quốc Toàn Võ Thị Thêm

41 6/8 HÀ YẾN  VY 29/10/2010 X Kinh TP.HCM 56/5 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 56/5 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0902565113 Hà Văn Định Trần Thị Yến

42 6/8 VÕ NHỰT  XUÂN 25/3/2010 Kinh TP.HCM 44/3A Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 44/3A Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0934046601 Võ Nhựt Nam Đỗ Thị Bé Hai

43 6/8 LÊ NGỌC NHƯ  Ý 15/6/2010 X Kinh Đồng Nai 30/5 Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 30/5 Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0977244754 Lê Ngọc Hiền Huỳnh Ngọc Hạnh

Tổng cộng: 43 Học sinh.

Nữ: 19 Học sinh.

Tên mẹ Ghi chú

UBND HUYỆN HÓC MÔN

TRƯỜNG THCS PHAN CÔNG HỚN
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6 (Năm học 2021-2022)

LỚP 6/8

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh
Nữ 

(dấu x)
Dân tộc Nơi sinh 

NƠI Ở HIỆN NAY ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ
Số Điện thoại Tên cha



GVCN: Nguyễn Thị Ngọc Dung 0339239484

Số nhà Ấp Xã/Phường Quận/Huyện Tỉnh/TP Số nhà Ấp Xã/PhườngQuận/Huyện Tỉnh/TP

1 6/9 PHẠM NGUYỄN MAI  AN 15/2/2010 X Kinh TP.HCM 44/2W Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 44/2W Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0 Phạm Anh Tuấn Nguyễn Thị Mau

2 6/9 NGUYỄN QUỐC  ANH 27/7/2010 Kinh TP.HCM 49/9V Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 49/9V Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0918481470 Nguyễn Thanh Thu Nguyễn Thị Huyền

3 6/9 BÙI LÊ QUỲNH  ANH 21/5/2010 X Kinh TP.HCM 35/5 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 35/5 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0908256507 Bùi Quang Nhân Lê Uyên Phương 0908256507
4 6/9 VŨ GIA BẢO 12/11/2010 Kinh TP.HCM 45/10 M Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Vũ Văn Nam Lương Thị Son

5 6/9 ĐOÀN VĂN  ĐẠT 20/4/2010 Kinh TP.HCM Không số Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Không số Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0937058219 Đoàn Văn Bằng Đinh Thị Liên

6 6/9 LÊ TRẦN  GIA HÂN 16/3/2010 X Kinh TP.HCM 17/4 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Lê Văn Thương Trần Thị Thanh Thúy

7 6/9 TRƯƠNG HOÀNG  HOÀN 17/5/2010 Kinh TP.HCM 25/6V Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Xóm 3 Diễn An Diễn Châu Nghệ An 0798522859 Trương Văn Chung Hoàng Thị Thịnh

8 6/9 HỒ NGỌC  HUY 29/10/2010 Kinh TP.HCM Không số Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Không số Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0943166246 Hồ Huế Lê Thị Thu Loan

9 6/9 PHẠM TẤN GIA  HUY 10/5/2010 Kinh TP.HCM Không số Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Không số Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0363116309 Phạm Tấn Lượng Cao Thị Cẩm Nhung

10 6/9 PHAN HÀ KHẢI  HUYỀN 13/6/2010 X Kinh TP.HCM 51/6 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 51/6 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0334968334 Phan Giang Khanh Hà Thảo Trang

11 6/9 PHAN VĨNH  KHANG 16/12/2010 Kinh TP.HCM 45/6Y Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 45/6Y Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0937118773 Phan Dương Quốc Cường Võ Minh Thư

12 6/9 VÕ ĐĂNG  KHOA 29/3/2010 Kinh TP.HCM 37/8 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 37/8 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0902029745 Võ Văn Lê Kinh Đô Võ Thùy Trang

13 6/9 LIM CHANG THÀNH  LUCAS 15/1/2010 Hoa TP.HCM Không số Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Không số Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0903757093 Lim Teksao Lê Thị Ngọc Yến

14 6/9 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG  MAI 2/7/2010 X Kinh TP.HCM 32/3 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 32/3 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0909419743 Nguyễn Trung Hiếu Võ Ngọc Thủy

15 6/9 TRƯƠNG NHẬT  MINH 4/1/2010 Kinh Thanh Hóa 8/3X Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 8/3X Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh0909257688
0938163434Trương Xuân Hùng Bạch Thị Lan Hương

16 6/9 LÊ HUỲNH BẢO  NAM 4/7/2010 Kinh TP.HCM 1/9 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 1/9 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0902671373 Lê Quang Tuấn Huỳnh Thị Kim Loan

17 6/9 NGUYỄN HUỲNH NGỌC  NGÂN 12/12/2010 X Kinh TP.HCM 62/7A Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 39/3 Nguyễn Cửu ĐàmTân Sơn Nhì Tân Phú TP Hồ Chí Minh 0967695949 Nguyễn Văn Hiếu Huỳnh Thị Tuyết Hoa

18 6/9 NGUYỄN GIA  NGHI 12/11/2010 X Kinh TP.HCM 48/5 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 48/5 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0909255131 Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Thị Anh Phượng

19 6/9 TÔN TRẦN KHÁNH  NGỌC 19/2/2010 X Kinh TP.HCM 37/10A Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 37/10A Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0932624906 Tôn Quốc Huy Trần Thị Mỹ Hạnh

20 6/9 TRƯƠNG SỸ NGUYÊN 22/8/2010 Kinh Hồ Chí Minh 33/3B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Trương Tiến Sĩ Lý Sỉu Yin

21 6/9 NGUYỄN ANH NHÂN 08/9/2010 Kinh BR-Vũng Tàu 54/1M Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Như ý Trần Thị Yên

22 6/9 NGUYỄN THỊ YẾN  NHI 20/6/2010 X Kinh Bạc Liêu 21/2 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 21/2 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0769855612 O Nguyễn Thị Hồng Nhanh

23 6/9 LÊ DIỄM QUỲNH  NHƯ 11/10/2010 X Kinh TP.HCM 12/1H Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 12/1H Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0366589080 Lê Tấn Phan Thị Kim Hằng

24 6/9 LÊ MINH  PHÁT 13/8/2010 Kinh TP.HCM 21/6A Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 21/6A Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0392678987 Lê Hoàng Phục Nguyễn Thị Thanh Phương

25 6/9 TRẦN HOÀNG PHONG 13/8/2010 Kinh TP.HCM 2/6k Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Trần Văn Đoàn Phan Thị Ngọc Huệ

26 6/9 LÊ PHẠM HOÀNG  PHÚC 26/12/2010 Kinh Bình Định 4/3H Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 4/3H Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0976648233 Lê Hoàng Thảo Phạm Thị Hiển

27 6/9 VŨ NGỌC MINH  PHƯƠNG 12/1/2010 X Kinh TP.HCM Không số Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Không số Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0987235348 Vũ Ngọc Khuê Nguyễn Thị Vượng

28 6/9 VỎ DUY QUÂN 10/10/2010 Kinh TP.HCM 43/3F Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Võ Văn Diệu Trương Thị Thanh Thuý

29 6/9 NGUYỄN PHẠM TRÚC QUỲNH 7/2/2010 X Kinh Hồ Chí Minh 301 KP5 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đâu Phạm Thị Ngọc Hà

30 6/9 NGUYỄN BÁ THÁI 17/5/2010 Kinh TP.HCM 63/4đ Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Bá Tuấn Phạm Thị Thanh

31 6/9 ĐINH TRẦN THANH TRÂN 09/11/2010 X Kinh TP.HCM 19/1e Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Đinh Công Thanh Trần Phương Thảo

32 6/9 NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG 10/9/2010 X Kinh Kiên Giang 12/4B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Sơn Vũ Thị Huệ

33 6/9 PHAN THỊ THANH  TRÚC 23/8/2010 X Kinh TP.HCM 59/1 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 59/1 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0909387315 Phan Văn Tâm Trương Thị Thanh Thủy

34 6/9 LÊ NGUYỄN ANH TUẤN 15/01/2010 Kinh TP.HCM 15/6M Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Lý Nguyễn Thị Lý

35 6/9 LÊ THỊ HỒNG  VÂN 3/11/2010 X Kinh Huế 1/1B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 1/1B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0 Lê Văn Bảy Bùi Thị Thủy

36 6/9 NGUYỄN THỊ THẢO  VY 17/9/2010 X Kinh TP.HCM 54/3 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 54/3 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0902934412 Nguyễn Hữu Bình Trương Thị Thu Thảo

37 6/9 NGUYỄN ANH VỸ 23/8/2010 Kinh TP.HCM 37/2 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Thị Tuyết Nhưng

Tổng cộng: 37 Học sinh.

Nữ: 17 Học sinh.

UBND HUYỆN HÓC MÔN

TRƯỜNG THCS PHAN CÔNG HỚN
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6 (Năm học 2021-2022)

Tên mẹ
Nữ 

(dấu x)
Dân tộc Nơi sinh 

NƠI Ở HIỆN NAY ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ
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GVCN: Phạm Minh Hiền 0937013009

Số nhà Ấp Xã/Phường Quận/Huyện Tỉnh/TP Số nhà Ấp Xã/PhườngQuận/Huyện Tỉnh/TP

1 6/10 NGUYỄN THÁI  ÂN 8/6/2010 Kinh Thừa Thiên Huế 45/11D Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 45/11D Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0762620080 Nguyễn Nhạc Nguyễn Thị Diệu Trang

2 6/10 NGUYỄN THỊ TRÂM  ANH 23/9/2010 X Kinh TP.HCM Tổ 3 Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 5/49A Thích Quảng ĐứcPhường 5 Phú Nhuận TP Hồ Chí Minh 0849212304 Nguyễn Hồng Thái Trần Thị Mai

3 6/10 NGUYỄN HÙNG GIA  BẢO 10/3/2010 Kinh TP.HCM 20/6D Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 20/6D Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0904616800 Nguyễn Hùng Trung Nguyễn Thị Hường

4 6/10 NGUYỄN ĐỨC BÌNH 13/8/2010 Kinh Hưng Yên 6/5D Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Minh Đỗ Thị Anh Thùy

5 6/10 PHẠM MINH ĐĂNG 16/12/2010 Kinh TP.HCM 13/5B Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Phạm Minh Tuấn Nguyễn Thị Thế Nữ

6 6/10 TRẦN MINH  ĐỨC 8/12/2010 Kinh TP.HCM 51/5B Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 51/5B Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0 Trần Văn Trung Trần Thị Kim Bình

7 6/10 HÀ GIA HÂN 16/5/2009 X Kinh Hồ Chí Minh 62/3 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Hà Minh Phương Phùng Thị Kim Thanh

8 6/10 FRANCOIS LÊ MINH  HOÀNG 9/11/2010 Kinh TP.HCM 33/3A Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 33/3A Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0932546556 Francois Thanh Phong Lê Thị Ly

9 6/10 PHÚ LÊ THANH  HÙNG 21/7/2010 Kinh TP.HCM 62/8C Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 62/8C Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0909778637 Phú Thành Dân Lê Thị Thơm

10 6/10 TRƯƠNG QUANG  HUY 22/9/2010 Kinh Thừa Thiên Huế 55/9E Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 55/9E Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0375134071 Trương Quang Chinh Lê Thị Nhung

11 6/10 MAU GIA  KHANG 25/4/2010 HOA TP.HCM 12/5A Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 12/5A Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0908436343 Mau Tiên Đường Huỳnh Ngọc Thủy An

12 6/10 VÕ HỮU TRẦN BẢO  KHANH 2/12/2010 Kinh TP.HCM 33/4Đ Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 33/4Đ Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0393723817 Võ Hữu Thảo Trần Thị Đen

13 6/10 NGUYỄN ANH KIỆT 25/10/2010 Kinh Hồ Chí Minh 9/2C Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Thị Cầm

14 6/10 LẠI NGUYỄN KHÁNH  LY 18/7/2010 X Kinh TP.HCM 6/5E Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 6/5E Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0794779076 Lại Phước Lộc Nguyễn Thị Thu Vân

15 6/10 HUỲNH VÕ THẢO MY 20/4/2010 X Kinh TP.HCM 52/1E Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Huỳnh Ai Cập Võ Thị Thu Thuận

16 6/10 TRẦN HÀ BẢO  NAM 18/2/2010 Kinh TP.HCM 73/1 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 73/1 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0702928681 Trần Bá Vinh Trần Thị Thanh Hà

17 6/10 NGUYỄN THIÊN  NGÂN 20/11/2010 X Kinh TP.HCM 50/6 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 50/6 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0908060833 Nguyễn Xuân Khánh Nguyễn Thị Thanh Phượng

18 6/10 TRẦN GIA  NGHI 17/5/2010 X Kinh TP.HCM 46/2 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 46/2 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0938733255 Trần Văn Trọng Nguyễn Thị Thu Huyền

19 6/10 NGUYỄN MINH  NGỌC 5/11/2010 Kinh Hà Nội 21/6L Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 21/6L Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0988376876 Nguyễn Văn Thiều Hồ Thị Tâm

20 6/10 NGUYỄN LÊ KIM NHÀN 18/5/2010 X Kinh Hồ Chí Minh 10/3 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tẩn Lê Thị Tuyết Mây

21 6/10 PHAN PHẠM THẢO  NHI 19/3/2010 X Kinh TP.HCM 5/3B Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 5/3B Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0909404425 Phạm Minh Phương Phan Thị Thảo Linh

22 6/10 VÕ NGỌC KIỀU  OANH 3/3/2010 X Kinh Bình Định 47/9A Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 47/9A Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0937888955 Võ Ngọc Hà Phạm Thị Hậu

23 6/10 HUỲNH TẤN PHÁT 30/6/2010 Kinh Trà Vinh 17/7c Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Dũng Lục Thuý Phương

24 6/10 SƠN  PHÚC 14/1/2010 Kinh TP.HCM 8/3A Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 8/3A Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0909425932 Sơn Phú Mai Thị Lý

25 6/10 PHAN HOÀNG  QUÂN 23/12/2010 Kinh TP.HCM 52/2K Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 52/2K Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0936774951 Phan Hoàng Sang Nguyễn Thị Cẩm Hồng

26 6/10 LÊ VĂN  QUYẾN 21/8/2010 Kinh TP.HCM 45/3T Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 45/3T Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0333931076 Lê Văn Nhị Nguyễn Thị Kim Cúc

27 6/10 NGUYỄN DUY  TÂM 21/8/2010 Kinh TP.HCM 2/6F Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 2/6F Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0934826939 Nguyễn Duy Ân Nguyễn Thị Thơ

28 6/10 PHẠM THỊ THANH  THẢO 15/9/2010 X Kinh TP.HCM 46/2 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 46/2 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0964217910 Phạm Ngọc Hòa Vi Thị Điệp

29 6/10 HUỲNH ANH THƯ 07/3/2010 X Kinh TP.HCM tổ 18 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Huỳnh Anh Đại Phan Thị Thuỳ Nhung

30 6/10 DƯƠNG THỊ ANH  THY 12/7/2010 X Kinh TP.HCM 36/1Q Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 36/1Q Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0355877109 Dương Văn Thịnh Trần Thị Hồng

31 6/10 TRẦN THỊ THU  TRANG 5/11/2010 X Kinh TP.HCM 37B Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 37B Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0372514578 Trần Đình Huế Trương Thị Hoa

32 6/10 TRẦN HÀ  TRINH 12/10/2010 X Kinh TP.HCM 65 Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 109/F11 Bến Vân Đồn Phường 9 Quận 4 TP Hồ Chí Minh 0982518606 Trần Đan Thọ Đỗ Thị Thu Hà

33 6/10 HUỲNH THỊ THANH  TRÚC 15/12/2010 X Kinh TP.HCM 4/3A Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 4/3A Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0972798408 Huỳnh Hiếu Lễ Trần Ngọc Phương

34 6/10 NGUYỄN ANH  TUẤN 30/3/2010 Kinh TP.HCM Không số Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Không số Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh0918159162
0977444649Nguyễn Văn Chất Phan Thị Lệ Thu

35 6/10 BÙI THỊ MỘNG  TUYỀN 16/1/2010 X Kinh TP.HCM 44/6K Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 44/6K Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0976543171 O Bùi Thị Ngọc Thảo

36 6/10 LƯƠNG THẾ VINH 27/9/2010 Kinh Hồ Chí Minh 3/3E Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Lương Văn Hiển Nguyễn Thị Nhung

37 6/10 LÊ KHÁNH  VY 26/9/2010 X Kinh TP.HCM 49/5A Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 49/5A Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0785657939 Lê Duy Khánh Quách Mỹ Lụa

38 6/10 TRỊNH THÁI PHONG 30/12/2010 Kinh TP.HCM 80/2A Tây Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 80/2A Tây Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0393469480 Trịnh Huỳnh Tảo Nguyễn Phan Phương Huyền

Tổng cộng: 38 Học sinh.

Nữ: 17 Học sinh.

Tên mẹ Ghi chú

UBND HUYỆN HÓC MÔN

TRƯỜNG THCS PHAN CÔNG HỚN
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6 (Năm học 2021-2022)
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STT Lớp Họ và tên Ngày sinh
Nữ 

(dấu x)
Dân tộc Nơi sinh 

NƠI Ở HIỆN NAY ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ
Số Điện thoại Tên cha



GVCN: Trịnh Nguyễn Thu Thủy 0903192050

Số nhà Ấp Xã/Phường Quận/Huyện Tỉnh/TP Số nhà Ấp Xã/PhườngQuận/Huyện Tỉnh/TP

1 6/11 LÝ TRƯỜNG  AN 10/6/2010 Kinh TP.HCM 53/1A Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 53/1A Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0773051832 Lý Mai Khánh Tường Phạm Thị Thảo

2 6/11 LƯƠNG PHƯƠNG ANH 25/3/2010 X Kinh Hồ Chí Minh 52/1B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Lương Văn Út Nguyễn Thị Phước

3 6/11 NGUYỄN NGỌC MAI  ANH 27/8/2010 X Kinh Đồng Tháp 50/1H Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 50/1H Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0938411422 Nguyễn Văn Năm Ngô Thị Trinh

4 6/11 NGUYỄN GIA  BẢO 10/12/2010 Kinh TP.HCM 41/4F Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 41/4F Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0931342294 Nguyễn Văn Chương Nguyễn Thị Như Trúc

5 6/11 NGUYỄN CAO  CƯỜNG 22/2/2010 Kinh Quảng Bình 8/3 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 8/3 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0 Nguyễn Trung Tuyến Cao Thị Huyên

6 6/11 NGUYỄN TẤN  ĐẠT 17/11/2010 Kinh TP.HCM 38/5G Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 38/5G Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0704483778 Nguyễn Tấn Phong Trần Thị Thiên Yến

7 6/11 VÕ PHÚC DINH 25/3/2010 Kinh Hồ Chí Minh 125/5 Tây Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Võ Văn Bình Nguyễn Thị Hằng

8 6/11 NGUYỄN HỒNG ÁNH  DƯƠNG 10/10/2010 X Kinh TP.HCM 55/10 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 55/10 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0903069153 Nguyễn Văn Bình Tô Ánh Huyệt

9 6/11 NGUYỄN TẤN DUY 20/2/2010 Kinh Bến Tre 6/5Đ Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thơ Bùi Thị Cẩm Giang

10 6/11 LÊ NGỌC  HÂN 15/12/2010 X Kinh TP.HCM 48/7 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 48/7 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0903103717 Lê Khắc Huy Nguyễn Thị Kim Thoa

11 6/11 VÕ MINH  HIẾU 17/10/2010 Kinh TP.HCM 8/5 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 8/5 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0904934624 0 Võ Thị Thắm

12 6/11 NGUYỄN HỒ NGỌC  HƯNG 15/6/2010 Kinh TP.HCM 14/1C Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 14/1C Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0903128570 Nguyễn Huế Hồ Thị Diễn

13 6/11 BÙI QUANG NHẬT  HUY 13/7/2010 Kinh TP.HCM 37F Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 37F Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0938129214 Bùi Quang Minh Huỳnh Thị Kim Tiền

14 6/11 NGUYỄN GIA  HUY 25/4/2010 Kinh TP.HCM 17/3B Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 17/3B Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 02862542671 Nguyễn Hoàng Phạm Thị Thu Hà

15 6/11 PHẠM NGUYỄN BẢO  KHANG 27/2/2010 Kinh TPHCM 29/2G Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 29/2G Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 983408496 Phạm Bảo An N Trương Thanh Thiên Trúc

16 6/11 MẠC KHÁNH  LINH 8/1/2010 X Kinh TP.HCM 9/2C Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 9/2C Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0903701617 Mạc Tuấn Định Phan Thị Thúy

17 6/11 ĐẶNG PHÚC  LỘC 26/8/2010 Kinh Đồng Nai 29/11G Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 29/11G Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0908310904 Đặng Tài Lợi Bằng Thị Mỹ Liêu

18 6/11 NGUYỄN XUÂN MAI 16/2/2010 X Kinh Cà Mau 1/1B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Việt Nguyễn Hằng Ny

19 6/11 TRƯƠNG THỊ THÚY  NGÂN 4/7/2010 X Kinh Quảng Nam 22/4B Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 22/4B Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0983101326 Trương Tài Đỗ Thị Phước

20 6/11 LÊ HUỲNH GIA  NGHI 12/8/2010 X Kinh TP.HCM 2/10A Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 2/10A Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 02862541922 Lê Tấn Dương Huỳnh Ngọc Nữ

21 6/11 LÊ BẢO  NGỌC 13/11/2010 X Kinh Thừa Thiên Huế 53/9 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 53/9 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0909883391 Lê Mạnh Cường Lê Thị Thu Sương

22 6/11 PHAN THỊ TÂM  NHÃ 2/3/2010 X Kinh Thừa Thiên Huế 9/1 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 9/1 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0 Phan Dưỡng Tràn Thị Thùy Ân

23 6/11 LÊ QUANG  NHẬT 30/5/2010 Kinh TP.HCM 45F Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 45F Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0909712488 Lê Quang Tuấn

24 6/11 LÊ THỊ HUỲNH  NHƯ 31/5/2010 X Kinh Tiền Giang 5/5 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 5/5 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0986009097 Lê Đình Diễn Trần Thị Diễm

25 6/11 MAI DIỆU PHI  PHI 14/5/2010 X Kinh TP.HCM 35/1H Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 35/1H Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0906137401 Mai Phúc Quý Phạm Thị Mão

26 6/11 ĐỖ  PHÚC 6/6/2010 X Kinh TP.HCM 26/2 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 26/2 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0907524769 Đỗ Đây Hà Thị Kim Thanh

27 6/11 HUỲNH THIỆN  PHƯỚC 23/2/2009 Kinh Quảng Trị 51/2 Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 51/2 Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 906626638 Huỳnh Quốc Hùng Nguyễn Thị Liĩnh

28 6/11 PHẠM NGỌC PHƯƠNG THẢO 25/6/2010 x Kinh TP.HCM 58/1B Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn X Phạm Thị Bích Ngọc

29 6/11 TRẦN XUÂN  THUẬN 12/10/2010 Kinh TP.HCM 29/6R Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 29/6R Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0908201407 Trần Xuân Tài Mai Thị Hiền

30 6/11 LÊ TRẦN MINH TRIỀU 02/12/2010 Kinh Huế 21/6B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Lê Minh Vương Trần Thị Lan

31 6/11 TRẦN VĂN TRUNG  TRỰC 18/1/2010 Kinh TP.HCM 50/6 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 50/6 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0392449352 Trần Văn Phú Trần Thị Thu Vân

32 6/11 NGUYỄN CÔNG  TRUNG 23/1/2010 Kinh Quảng Nam 44/4V Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 44/4V Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0907562930 Nguyễn Công Thường Nguyễn Thị Hà

33 6/11 TRẦN ĐẶNG ANH  TÚ 21/1/2010 Kinh TP.HCM 12/4 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 12/4 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0935846457 Trần Văn Tuấn Đặng Thị Hòa

34 6/11 LÊ NGUYỄN DUY  TƯỜNG 23/10/2010 Kinh TP.HCM 20/6K Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 20/6K Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0366005642 Lê Anh Tuấn Nguyễn Thị Kim Hương

35 6/11 LÂM ÁNH  TUYẾT 9/1/2010 X Kinh TP.HCM 42/3B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 42/3B Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0328641729 Lâm Hoàng Nghĩa Nguyễn Thị Thúy

36 6/11 NGUYỄN NGỌC YẾN  VY 5/12/2010 X Kinh TP.HCM 65/6E Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 65/6E Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0901472756 Nguyễn Tấn Tài Trần Thị Nga

37 6/11 ĐẶNG NHƯ Ý 21/8/2010 X Kinh Kiên Giang 13/3c Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Đặng Ngọc Dư Nguyễn Hồng Láng

38 6/11 BÙI NHẬT QUỲNH HƯƠNG 20/4/2010 X Kinh TP.HCM 35/4E Nam Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 35/4E Nam Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0979410097 Bùi Thế Hoài Ka Hoàng Phương Thảo

Tổng cộng: 38 Học sinh.

Nữ: 18 Học sinh.

Tên mẹ Ghi chú

UBND HUYỆN HÓC MÔN

TRƯỜNG THCS PHAN CÔNG HỚN
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6 (Năm học 2021-2022)

LỚP 6/11
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Nữ 

(dấu x)
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GVCN: Nguyễn Đình Minh Tuyên 0915878350

Số nhà Ấp Xã/Phường Quận/Huyện Tỉnh/TP Số nhà Ấp Xã/PhườngQuận/Huyện Tỉnh/TP

1 6/12 LÊ MINH  AN 4/12/2010 Kinh TP.HCM 51/2Y Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 51/2Y Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0931034569 Lê Kiều Hưng Lê Thị Túy Hòa

2 6/12 NGUYỄN HỒNG TRÂM ANH 10/1/2010 X Kinh Hồ Chí Minh 6/4 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Như Tuấn Hồng Thị Thanh Tuyền

3 6/12 ĐOÀN THỊ VÂN  ANH 2/9/2010 X Kinh TP.HCM 27/5G Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 27/5G Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0975444409 Đoàn Văn Tân Trịnh Thị Thơm

4 6/12 ĐÀM MINH GIA  BẢO 27/9/2010 Kinh TP.HCM 1/5A Khu Phố 5 Đông Hưng ThuậnQuận 12 TP Hồ Chí Minh 1/5A Khu Phố 5 Đông Hưng ThuậnQuận 12 TP Hồ Chí Minh 0779239700 Đàm Minh Được Phan Thị Thúy

5 6/12 NGUYỄN DUY  ĐĂNG 6/10/2010 Kinh TP.HCM 16/8F Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 16/8F Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0913717473 Nguyễn Duy Nhi A Trần Thị Chi

6 6/12 NGUYỄN THÀNH GIANG 20/1/2008 Kinh Hồ Chí Minh Nhà không sốBắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Liêm Nguyễn Thị Hằng HÒA NHẬP

7 6/12 TRẦN NGUYỄN NGỌC  HÂN 24/10/2010 X Kinh TP.HCM 45/3 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 45/3 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0938258326 Trần Đặng Thế Châu Nguyễn Thị Thanh Nga

8 6/12 MAI THANH  HẰNG 14/3/2010 X Kinh TP.HCM 4/6 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 4/6 Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0948166045 Mai Văn Dương Nguyễn Thị Bích Hương

9 6/12 HUỲNH THỊ NGỌC  HẢO 8/7/2010 X KHƠME Cần Thơ 3/12 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 3/12 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0779020244 Huỳnh Văn Thi Nguyễn Thị Ngọc Hậu

10 6/12 NGÔ MINH  HIẾU 10/2/2010 Kinh TP.HCM 11 Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 11 Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0917930459 Ngô Minh Hải Phạm Lâm Hồng Diễm

11 6/12 HUỲNH  HOA 9/2/2010 X Kinh TP.HCM 26/7G Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 26/7G Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0909466231 Huỳnh Công Hiền Nguyễn Thị Thùy Liên

12 6/12 NGÔ VĂN  HỢP 11/3/2010 Kinh Thừa Thiên Huế Không số Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Không số Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0978285799 Ngô Văn Thuận Nguyễn Đình Ánh

13 6/12 TRƯƠNG GIA  HUY 4/10/2010 Kinh TP.HCM 37/7A Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 37/7A Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0932763483 Trương Văn Nghiêm Nguyễn Thoại Trang

14 6/12 HỒ DUY KHANG 25/5/2010 Kinh Hồ Chí Minh 6/1 Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Hồ Trung Hậu Hoặc Huệ Hà

15 6/12 ĐOÀN PHẠM DUY  KHÔI 9/12/2010 Kinh Hà Nội 57/6L Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 57/6L Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 973796080 Đoàn Duy Quyết Phạm Thị Oanh

16 6/12 LÊ HOÀNG  LÂM 18/9/2010 Kinh TP.HCM 9/4C Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 9/4C Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0936872806 Lê Huy Thảo Nguyễn Thị Thanh Phương

17 6/12 DƯƠNG ÁNH  MINH 21/11/2010 X Kinh TP.HCM 10/1 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 10/1 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0908954800 Dương Trọng Nhân Nguyễn Nghĩa Chiêu Nghi

18 6/12 NGUYỄN KIM  NGÂN 28/4/2010 X Kinh TP.HCM 3/2A Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 3/2A Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0937158981 Nguyễn Văn An Phùng Ngọc Thủy

19 6/12 PHAN NGUYỄN KIM  NGỌC 17/11/2010 X Kinh TP.HCM 39/5A Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 39/5A Trung Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0776102758 Phan Xuân Đạt Nguyễn Thị Thanh Thủy

20 6/12 NGUYỄN KHÁNH  NGUYÊN 11/5/2010 X Kinh TP.HCM 70/3 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 70/3 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0934082822 Nguyễn Thành Sang Phạm Thị Hân

21 6/12 ĐINH NGUYỄN MINH  NHẬT 30/7/2009 Kinh TP.HCM 38/1D Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 38/1D Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0908171255 Đinh Văn Nhí Nguyễn Thị Liên

22 6/12 NGUYỄN HOÀNG THẢO  NHƯ 26/1/2010 X Kinh TP.HCM 21/4C Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 21/4C Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0906750782 Nguyễn Huy Hoàng Phạm Thị Thu Thảo

23 6/12 TRẦN THANH  PHONG 15/01/2010 Kinh TP.HCM 17/7C Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 17/7C Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0 Trần Thanh Hải Nguyễn Thị Nga

24 6/12 TRƯƠNG PHÚ 19/10/2010 Kinh TP.HCM 8/11 Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Trương Tỷ Nguyễn Thị Phúc

25 6/12 NGUYỄN XUÂN  QUANG 4/4/2010 Kinh TP.HCM 64/10 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 64/10 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0904425273 Nguyễn Thị Tuyết Nhi

26 6/12 NGUYỄN NGÔ PHƯỚC TÀI 20/4/2010 Kinh TP.HCM 62/9 Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Tiến Ngô Thị Gấm

27 6/12 NGÔ HỒNG  THANH 22/10/2010 X Kinh TP.HCM 40/6A Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 40/6A Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0 Ngô Xuân Hòa Nguyễn Minh Hoàng Trang

28 6/12 LÊ PHƯỚC THỊNH 28/4/2010 Kinh TP.HCM Tổ 20 Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh LÊ Thanh Bình Nguyễn Thị Hồng Vân

29 6/12 ĐỖ HUỲNH ANH  THƯ 16/10/2010 X Kinh TP.HCM 25/6 Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 25/6 Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0777837793 Đỗ Tuấn Kiệt Đặng Thị Hồng Ngoan

30 6/12 TRẦN ĐOÀN HOÀI  THƯƠNG 5/3/2010 X Kinh Gia Lai 25/4B Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 25/4B Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0 Trần Thái Phương Đoàn Thị Minh Dược

31 6/12 NGUYỄN TRƯƠNG HOÀI  TRÂN 15/4/2010 X Kinh TP.HCM 29/9 Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 29/9 Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0938482038 Nguyễn Minh Sơn Trương Thị Thanh

32 6/12 LÊ THÀNH  TRUNG 29/5/2010 Kinh TP.HCM 38/4C Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 38/4C Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh0908071302
0931651635Lê Văn Thành Bùi Thị Diễm Trang

33 6/12 LÊ MINH  TUẤN 4/1/2010 Kinh TP.HCM 1/2B Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 1/2B Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0706568970 Lê Duy Phát Nguyễn Thị Hồng Gấm

34 6/12 NGUYỄN THANH CÁT  TƯỜNG 12/12/2010 X Kinh TP.HCM 3/2C Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 3/2C Bắc Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0903985839 Nguyễn Đức Thông Ngô Thị Thùy Linh

35 6/12 ĐẶNG ÁNH  TUYẾT 15/7/2010 X Kinh Khánh Hòa 45/3C Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 45/3C Đông Lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0908582875 Đặng Quốc Thanh Trần Thị Trà Giang

36 6/12 TRẦN QUANG  VINH 9/9/2010 Kinh Cần Thơ 49/5R Đông lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 49/5R Đông lân 1 Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0397701344 Nguyễn Quang Thắng Nguyễn Thị Bích Mai

37 6/12 PHẠM NGỌC KHÁNH VY 14/6/2010 X Kinh TP.HCM 16/8F Hưng Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh Phạm Đức Khánh Trịnh Thị Hường

38 6/12 NGUYỄN CHÂU THANH 25/02/2010 X Kinh TP.HCM 28/2 Nam Lân Bà Điểm Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 0902597593 Phạm Thị Lynh Trang

Tổng cộng: 38 Học sinh.

Nữ: 18 Học sinh.

UBND HUYỆN HÓC MÔN

TRƯỜNG THCS PHAN CÔNG HỚN
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6 (Năm học 2021-2022)

Nữ 

(dấu x)
Dân tộc Nơi sinh 

NƠI Ở HIỆN NAY ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ

LỚP 6/12

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh

Hóc Môn, ngày 28 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Phan Thị Hường

Ghi chúSố Điện thoại Tên cha Tên mẹ


